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Chương I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1.1. Tên chủ cơ sở 

Công ty TNHH Trần Thành 

- Địa chỉ văn phòng: Lô đất B2-3-4, Khu công nghiệp Nam Thăng Long, 

phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Đặng Trần Thành 

- Điện thoại: 024.39423911                          Fax: 024.38223298 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có mã số doanh nghiệp: 

0100960807, đăng ký lần đầu ngày 24/12/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 

11/10/2024 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà 

Nội cấp. 

- Giấy chứng nhận đầu tư: số 01221000249 do Ban Quản lý các khu công 

nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp ngày 31/8/2009. 

1.2. Tên cơ sở 

Nhà máy sản xuất bao bì carton chất lượng cao 

- Địa điểm cơ sở: Lô đất B2-3-4 Khu công nghiệp Nam Thăng Long, phường 

Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường như sau: 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 01.000827.T 

cấp lần 2 ngày 28/6/2012. 

- Quyết định phê duyệt thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

+ Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường số 1494/UBND-

TNMT ngày 20/11/2009 do UBND huyện Từ Liêm cấp. 

- Quy mô của cơ sở: Dự án có tổng vốn đầu tư là 50.000.000.000 đồng (Ba 

mươi lăm tỷ đồng) thuộc dự án nhóm C quy định tại Khoản 4, Điều 11 theo Luật đầu 

tư công số 58/2025/QH15 ngày 29/11/2024. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường: cơ sở nằm trong khu vực không có yếu tố nhạy 

cảm về môi trường theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 01/2022 của Chính phủ. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: sản xuất bao bì carton và màng xốp 

Pefoam 

- Phân nhóm dự án đầu tư: Theo quy định của Luật BVMT năm 2020 và Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP thì dự án thuộc mục số 2, phụ lục V – Danh mục các dự án 

đầu tư nhóm III ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại khoản 5 điều 
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28 Luật Bảo vệ môi trường, trừ dự án quy định tại phụ lục III và phụ lục IV ban hành 

kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

Hiện tại cơ sở đã được phê duyệt ĐTM và đang hoạt động, vậy nên chủ cơ sở sẽ 

thực hiện hồ sơ môi trường theo mẫu tại phụ lục X của nghị định 05/2025/NĐ-CP. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Quy mô, công suất: khối lượng sản phẩm bao bì carton và màng xốp Pefoam là 

15.000.000 – 19.000.000 sản phẩm/năm. 

Hiện tại, nhà máy đang hoạt động với công suất bằng 82,5% công suất thiết kế. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

a. Quy trình sản xuất sản phẩm bao bì carton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Quy trình sản xuất bao bì carton 

Quy trình công nghệ sản xuất bao bì carton nhà máy như sau: 

Nhập nguyên liệu: sự lựa chọn nguyên liệu phụ thuộc vào nhu cầu và tính chất 

sản phẩm của mỗi đơn hàng: Định lượng giấy mong muốn: ảnh hưởng trực tiếp đến 

độ bền và cứng của hộp; Số lớp giấy: lựa chọn giữa sóng kết hợp và sóng đơn và màu 

sắc tấm giấy carton. 

Sau khi đã có giấy và thông số kích thước của thùng carton cụ thể thì tiếp theo 

là quy trình sản xuất thùng carton chính là tạo sóng, lằn, kẻ và bế. Giấy cắt theo quy 

trình và yêu cầu của khách hàng để tạo ra thùng carton theo đúng kích thước mong 

muốn.  

Nguyên liệu 

Tạo sóng 

Lằn, kẻ, bế 

In ấn  

CTR: bavia thừa 

CTNH: hộp mực in, mực in thải 

Khí thải: hơi mực in 

Nước thải: nước rửa bản in, lô mực 

Ghim, dán 

Kiểm tra, đóng gói, nhập kho 
CTR: bao bì đóng 

gói lỗi, hỏng 

Mực in 
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Tiến hành vào cắt giấy, nhân viên kỹ thuật sẽ điều chỉnh thông số trên máy xả 

giấy và máy chạp giấy. Sau đó máy chạp giấy sẽ chạy ra những tấm giấy được cắt 

theo kích thước thùng carton mà khách hàng cần.  

Khi đã hoàn thành việc tạo ra những tấm giấy phù hợp với kích thước của thùng 

carton, bước tiếp theo là in ấn các thông tin mà khách hàng yêu cầu lên bề mặt của 

thùng carton.  

Sau khi đã hoàn thành tất cả các công đoạn trên, tiếp theo là giai đoạn đóng ghim 

hoặc dán keo để hoàn thiện thùng carton. Đây là bước cuối cùng để tạo ra một thùng 

carton hoàn chỉnh. Bằng cách sử dụng ghim hoặc keo (tuỳ thuộc vào yêu cầu của 

khách hàng), chúng ta sẽ gắn kết hai đầu của mảnh giấy carton lại với nhau, tạo thành 

một thùng carton hoàn hảo. Máy đóng ghim và máy dán thùng sẽ thực hiện nhiệm vụ 

hoàn thiện các tấm bìa thành những thùng carton theo hình dạng yêu cầu. 

 Bước cuối cùng, sau khi hoàn thành quy trình sản xuất đó chính là kiểm tra lại 

kích thước của thùng carton và đảm bảo rằng các chi tiết in đã đáp ứng đúng yêu cầu 

chất lượng của khách hàng. Sau khi kiểm tra và hoàn thành tất cả các bước, chúng ta 

chỉ cần xếp chúng lại với nhau và lưu trữ trong kho. Tiếp theo, thùng carton sẽ được 

vận chuyển và giao hàng cho khách hàng theo đúng đơn hàng đã ký kết ban đầu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Quy trình sản xuất in - bao bì carton 

Ý tưởng 

khách hàng 
Chế bản 

Film 
Tạo mẫu 

(market và 

mẫu giất 

Bình và 

chụp bản 

In, tráng 

màng PE 

Giấy, mực, 

màn PE 

- Sắp chữ 

- Tách màu 

- Ghép màu 

- Làm khuôn 

Khí thải: hơi mực 

in, hơi nhựa 

Bế, bổ, kẻ, cắt CTR: bavia thừa 

Ghim, dán 
Kiểm tra, đóng 

gói, nhập kho 

CTR: bao bì đóng 

gói lỗi, hỏng 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Nhà máy sản xuất bao bì carton chất lượng cao 

 

Công ty TNHH Trần Thành          Trang 4 

Công ty sẽ làm việc với khách hàng để hiểu được ý tưởng của khách hàng về 

loại bao bì cần sản xuất: Hộp giấy, túi giấy, tem nhãn hay sản phẩm quảng cáo 

POSM, hanger. Khi đã hiểu được nhu cầu và mục đích, công ty sẽ hình ảnh hóa ý 

tưởng và nhu cầu của khách hàng trên phần mềm thiết kế phù hợp. Bao gồm hình 

dạng, cấu trúc, thông tin và hình ảnh của bao bì. Sau khi đã có thiết kế cấu trúc và 

hình ảnh, công ty sẽ làm một mẫu thật theo thiết kế để kiểm tra lại hình dáng, 

thông tin trên sản phẩm, màu sắc, sức chứa, chịu lực của sản phẩm để điều chỉnh 

nếu cần. Mục đích của bước này để kiểm tra tính khả thi của bao bì, khách hàng 

duyệt mẫu, duyệt màu trước khi sản xuất hàng loạt. 

Chế bản các bản in bao bì: Một trong những bước quan trọng trong quá trình 

sản xuất bao bì là dàn khuôn. Dàn khuôn là quá trình sắp xếp bản in trên khổ giấy 

định in, đặt thang màu, tram màu, cấn bế an toàn để cho công đoạn gia công sau 

in được dễ dàng. Đặt tram màu CMYK, thang màu in ở 4 góc và 2 cạnh trên và 

dưới bài in để khi in thợ in nhận biết kẽm màu C, M, Y, K và dễ dàng căn chỉnh 

màu. 

Tiếp theo, sắp xếp các bản in trên khuôn sao cho tối ưu nhất, trong công đoạn này, 

người thiết kế sẽ tính toán và đo lường để có sản phẩm chất lượng nhưng vẫn đảm 

bảo tối ưu chi phí. Bao gồm: 

 Các bản in được sắp xếp vừa vặn khổ giấy in (hạn chế dư giấy quá nhiều) 

 Sắp xếp các bản in phù hợp để quá trình gia công sau in thuận tiện và 

nhanh chóng nhất. 

 Chế bản in là quá trình tạo các hình ảnh cần in lên tấm nhôm làm bản in. 

Tiến hành in ấn sản phẩm: Sau khi in xong, tùy theo yêu cầu của từng sản 

phẩm, công ty sẽ tiến hành sản xuất bao bì hàng loạt và gia công bề mặt như: 

- Tráng màng PE: Là phủ lên bề mặt ấn phẩm một lớp màng Polyme. Tráng 

màng bóng đem lại sự tươi sáng, tráng màng mờ tạo sự tinh tế, sang trọng. 

- Bế, bổ, kẻ, cắt: Là quá trình dùng máy bế để bổ, kẻ, cắt và tạo rãnh tờ in 

theo hình dạng thiết kế. 

Sau khi đã hoàn thành tất cả các công đoạn trên, tiếp theo là giai đoạn đóng ghim 

hoặc dán keo để hoàn thiện thùng carton. Đây là bước cuối cùng để tạo ra một thùng 

carton hoàn chỉnh. Bằng cách sử dụng ghim hoặc keo (tuỳ thuộc vào yêu cầu của 

khách hàng), chúng ta sẽ gắn kết hai đầu của mảnh giấy carton lại với nhau, tạo thành 

một thùng carton hoàn hảo. Máy đóng ghim và máy dán thùng sẽ thực hiện nhiệm vụ 

hoàn thiện các tấm bìa thành những thùng carton theo hình dạng yêu cầu. 

https://khangthanh.com/
https://khangthanh.com/hop-giay-thung-carton-4.html
https://khangthanh.com/tui-giay-10.html
https://khangthanh.com/gia-cong-thanh-pham-4
https://khangthanh.com/gia-cong-thanh-pham-4
https://khangthanh.com/Tin-tuc-khac/bao-bi-giay-voi-ky-thuat-can-mang-1031.html
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 Bước cuối cùng, sau khi hoàn thành quy trình sản xuất đó chính là kiểm tra lại 

kích thước của thùng carton và đảm bảo rằng các chi tiết in đã đáp ứng đúng yêu cầu 

chất lượng của khách hàng. Sau khi kiểm tra và hoàn thành tất cả các bước, chúng ta 

chỉ cần xếp chúng lại với nhau và lưu trữ trong kho. Tiếp theo, thùng carton sẽ được 

vận chuyển và giao hàng cho khách hàng theo đúng đơn hàng đã ký kết ban đầu.  

b. Quy trình sản xuất sản phẩm màng xốp Pefoam
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Hình 3. Quy trình sản xuất màng xốp Pefoam chung của nhà máy 

Hộp 

mực 

in 

thải, 

hơi 

in 

Hộp mực 

in thải, 

hơi in 

Bán TP lỗi 
Bán TP lỗi Bán TP lỗi 

Bán TP lỗi Bán TP lỗi 

Bán TP lỗi 

Bán TP lỗi 

SP lỗi 

CTNH: Hộp 

keo dán 

SP lỗi SP lỗi SP lỗi 

SP lỗi 

Bán TP lỗi 

SP lỗi 

CTR: bao bì đóng gói hỏng 

Bavia 

Kiểm tra 

Thổi nilon 

Cắt tấm 

Kiểm tra 

Hạt nhựa hỏng, không đảm bảo chất lượng 

Thổi xốp 

Kiểm tra 

Nguyên liệu (hạt nhựa) 

Dán mỏng (mút tráng nilon) 

Đóng gói  Nhập kho  Giao hàng 

Kiểm tra 

Kiểm tra 

Cắt quả 

(Hạ khổ 

mút) 

In In  

Kiểm tra 
Kiểm tra Kiểm tra 

Dán dầy 

Kiểm tra 

Cắt tấm 

Kiểm tra 

Bế  

Kiểm tra 

Khò/ Dán 

Cắt tấm 

 

Túi  Dán cuộn 

Kiểm tra Kiểm tra Kiểm tra Làm túi 

Kiểm tra 

Kiểm tra 

Bavia 

Bavia 

Bavia 

Hơi nhựa Hơi nhựa 

Mực in 
Mực 

in 

Ghi chú: 

 
Đầu vào 

Chất thải phát 

sinh 
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* Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Nhà máy nhập nguyên liệu là hạt nhựa PE, PP sau đó qua khâu kiểm tra chất 

lượng. Đối với các hạt nhựa không đảm bảo chất lượng được trả lại nhà cung cấp. 

Các hạt nhựa đảm bảo chất lượng được đưa sang các khâu sản xuất tiếp theo. 

*.1. Đối với sản phẩm màng xốp  

 

Hình 4. Quy trình sản xuất sản phẩm màng xốp  

Phụ trách máy kiểm tra lệnh sản xuất, căn cứ vào số lượng cuộn cần sản xuất 

trong ca, độ dày của bóng khí, đường kính bóng khí, quy định trọng lượng mỗi 

cuộn để tính số kg hạt nhựa cần nhập để sản xuất sau đó giao cho nhân viên lấy 

hạt nhựa. 

Thổi màng 

Kiểm tra và cài đặt thông số máy phù hợp với loại nguyên liệu chạy. 

Trước khi chạy kiểm tra loại nguyên vật liệu  có trùng với lệnh sản xuất 

không, nếu chuyển nguyên vật liệu bắt buộc phải sử dụng 50Kg nguyên vật liệu 

mới chạy thử để tẩy hết nhựa cũ trong nòng đốt. 

CTR: bán thành phẩm lỗi 

CTR: bavia 

CTR: bao bì đóng gói thải 

Hơi nhựa 
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Kéo phần màng xốp đã được hình thành đùn ra phễu thổi. 

Tiếp tục đưa và kéo xốp qua hệ thống các trụ cuốn, thanh ngang của máy 

theo quy định trước khi cuốn vào lô thành phẩm. 

Điều chỉnh kích thước: Dùng thước để kiểm tra kích thước của xốp trước 

khi được cuộn vào lô cuốn theo đúng quy định. 

Kiểm tra, giám sát: 

Dùng dao cắt phần màng không đạt tiêu chuẩn 

Dùng băng dính dán cố định màng xốp vào lõi giấy được lồng vào trụ cuốn 

thành phẩm. 

Tăng tốc độ khi máy đã chạy ổn định 

Cắt cuộn: 

Dùng thước để đo đường kính của mỗi cuộn màng từ đó để tính ra được số 

kg (tương đối) cho mỗi cuộn. 

Dùng dao cắt khi đủ kích thước theo yêu cầu 

Đóng gói, nhập kho: 

Chuyển các cuộn xốp về vị trí để theo quy định. 

Cuối ca, nhân viên của nhóm có trách nhiệm ghi vào sổ số lượng, chủng loại 

từng sản phẩm đã sản xuất trong ca (Trưởng ca phải kiểm tra). Trưởng ca xác 

nhận vào lệnh sản xuất số lượng chủng loại thành phẩm đã sản xuất được, nguyên 

vật liệu đã sử dụng để sản xuất trong ca. 

*.2. Đối với sản phẩm dán màng: 
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Nhận NVL/Chuẩn bị

Dán màng

(Nhôm/bạc/nylon)

Đóng gói, kiểm đếm, ghi sổ

Giám sát & kiểm tra

Không đạt

Nhu cầu SX &

 xác định nhu cầu

 

Hình 5. Quy trình sản xuất sản phẩm dán màng 

- Nhân viên nhóm dán màng nhôm, bạc, nylon tự tới các vị trí chứa BTP 

(các cuộn mút, màng nylon) lấy và chuyển về tổ để dán sau đó ghi sổ thành phầm. 

Kiểm tra số lượng, quy cách, kích thước, chất lượng quả mút theo yêu cầu lệnh 

sản xuất,  

Riêng đối với màng nhôm và màng tráng bạc phải tới kho NVL nhận (Thủ 

kho xuất theo quy trình). Kiểm tra số lượng, quy cách, kích thước, chất lượng 

màng dán theo yêu cầu của lệnh sản xuất. 

- Dán:  

Đặt quả: 

Đưa lõi giấy của quả mút vào thanh ngang phía dưới sao cho trong quá trình 

dán, khi chạy máy, mút sẽ nằm phía dưới của quả (Cuộn mút quay theo chiều kim 

đồng hồ) 

Đưa lõi giấy của cuộn màng nylon vào thanh ngang phía trên sao cho trong 

quá trình dán, khi chạy máy, màng sẽ nằm phía trên của cuộn (Cuộn màng nylon 

quay ngược chiều kim đồng hồ) 

Căn chỉnh cuộn mút và cuộn màng nylon vào chính giữa thanh ngang của 

máy. 

CTR: bao bì đóng gói thải 
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Điều chỉnh lõi lô giữ chặt lõi giấy của cuộn mút và cuộn màng nylon (Vặn 

lõi lô theo chiều kim đồng hồ để các mấu sắt của lô cuốn mở ra và giữ giặt lõi 

giấy của 2 cuộn mút). 

Cố định cuộn nylon bằng 2 quả đào (Tránh việc xô lệch trong quá trình chạy 

máy). 

Chỉnh băng, màng và dán: 

Kéo đầu cuộn mút chạy qua vị trí cặp tay phanh, luồn xuống phía dưới thanh 

cuốn (làm phẳng mút) sau đó đưa vào giữa 2 quả ép lô để dán. 

Kéo đầu màng nylon chạy qua vị trí cặp tay phanh, luồn xuống phía dưới 

thanh cuốn (làm phẳng) sau đó đưa vào giữa 2 quả ép lô để dán. 

Kéo đầu mút đã được dán (sau khi đã được ép và dán nhiệt) luồn xuống phía 

dưới thanh cuốn (làm phẳng), sau đó luồn xuống dưới thanh ngang gài dao cắt 

kéo tới vị trí cuốn lô thành phẩm. 

Dán cố định đầu mút đã được dán vào ống giấy của lô cuốn thành phẩm (Lô 

cuốn thành phẩm sẽ tự quay và cuốn). 

Đóng gói, nhập kho: 

Cuối ca, nhân viên nhóm dán màng nhôm, bạc, nylon có trách nhiệm ghi vào 

sổ số lượng, chủng loại từng sản phẩm đã sản xuất trong ca (Tổ trưởng phải kiểm 

tra). Tổ trưởng tổ sản phẩm xác nhận vào lệnh sản xuất số lượng chủng loại thành 

phẩm đã sản xuất được, nguyên vật liệu đã sử dụng để sản xuất trong ca. 

Chuyển các cuộn in thành phẩm về vị trí để theo quy định. 

*.3. Đối với sản phẩm màng nilon 
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Nhận NVL/Chuẩn bị

Thổi nylon

Cắt quả

Đóng gói, kiểm đếm, ghi sổ

Giám sát & kiểm tra

Không đạt

Không đạt

Điều chỉnh kích thước

Nhu cầu SX &

 xác định nhu cầu

 

Hình 6. Quy trình sản xuất sản phẩm màng nilon 

Sau khi nhận lệnh sản xuất và đã xác định được công việc phải làm trong 

ca, nhân viên phụ trách máy và nhân viên hỗ trợ tiến hành lấy nguyên vật liệu và 

chuẩn bị máy móc phục vụ sản xuất theo một số công việc sau: 

Nhận nguyên vật liệu: 

Phụ trách máy kiểm tra lệnh SX, căn cứ vào số lượng cuộn cần SX trong ca, 

độ dày của màng/túi, quy định trọng lượng mỗi cuộn để tính số kg hạt nhựa cần 

nhập để SX sau đó giao cho nhân viên lấy hạt nhựa. 

Trường hợp thổi màng dán thì phải tới kho NVL để nhận hạt nhựa HD (Thủ 

kho xuất theo quy trình). 

Trường hợp thổi túi nylon thì tự tới khu vực chứa hạt nhựa phế để lấy và ghi 

sổ. 

CTR: bán thành phẩm lỗi 

CTR: bavia 

CTR: bao bì đóng gói thải 

Hơi nhựa 
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Thổi màng/túi nylon: 

Kiểm tra và cài đặt thông số máy phù hợp với loại nguyên liệu chạy. 

Trước khi chạy kiểm tra loại nguyên vật liệu  có trùng với lệnh sản xuất 

không, nếu chuyển nguyên vật liệu bắt buộc phải sử dụng 50Kg nguyên vật liệu 

mới chạy thử để tẩy hết nhựa cũ trong nòng đốt. 

Kéo phần màng nylon đã được hình thành đùn ra phễu thổi. 

Kéo phần màng nylon mới được tạo lên phía trên của lồng máy sáu đó luồn 

qua khe ép của 2 lô cuốn. 

Tiếp tục đưa và kéo màng/túi nylon qua hệ thống các trụ cuốn, thanh ngang 

của máy theo quy định trước khi cuốn vào lô thành phẩm. 

Điều chỉnh kích thước 

Dùng thước để kiểm tra kích thước của màng/túi nylon trước khi được cuộn 

vào lô cuốn theo đúng quy định. 

Điều chỉnh lồng máy, tốc độ gió, nhiệt để màng ny long khi qua lô ép phía 

trên của lồng được mở rộng kích thước khổ túi  theo yêu cầu của lệnh sản xuất. 

Kiểm tra, giám sát 

Dùng dao cắt phần màng không đạt tiêu chuẩn 

Dùng băng dính dán cố định màng/túi vào lõi giấy được lồng vào trụ cuốn 

thành phẩm. 

Tăng tốc độ khi máy đã chạy ổn định 

Cắt quả 

Dùng thước để đo đường kính của mỗi cuộn màng từ đó để tính ra được số 

kg (tương đối) cho mỗi cuộn. 

Dùng dao cắt khi đủ kích thước theo yêu cầu 

Đóng gói, nhập kho  

Chuyển các cuộn túi/màng nylon về vị trí để theo quy định. 

Cuối ca, nhân viên của nhóm có trách nhiệm ghi vào sổ số lượng, chủng loại 

từng sản phẩm đã sản xuất trong ca (Trưởng ca phải kiểm tra). Trưởng ca xác 

nhận vào lệnh sản xuất số lượng chủng loại thành phẩm đã sản xuất được, nguyên 

vật liệu đã sử dụng để sản xuất trong ca. 

*.4. Đối với sản phẩm bế hàn 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Nhà máy sản xuất bao bì carton chất lượng cao 

 

Công ty TNHH Trần Thành          Trang 13 

Bế

Gỡ phôi

Kiểm tra

Nhận hàng từ tổ bế 

(Lớp thân & đáy)

Khò - hàn

Kiểm tra,

đóng gói

Kiểm đếm, nhập 

kho, ghi sổ

Không đạt

Lắp khuôn bế

K.Tra máy

Nhận NVL/Chuẩn bị 

máy cắt, bàn cắt

Cắt phôi

Nhu cầu SX và xác 

định nhu cầu

Nhóm bế nhận tấm 

phôi từ nhóm cắt

Chuẩn bị, kiểm tra 

máy khò-hàn

Không đạt

 

Hình 7. Quy trình sản xuất sản phẩm bế hàn 

 

CTR: bán thành phẩm lỗi 

CTR: bavia 

CTR: SP lỗi, bao bì đóng gói thải 
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Nhận nguyên vật liệu và điều chỉnh máy 

Sau khi xác định được khối lượng công việc cần làm, số lượng, chủng loại 

quả mút cần lấy trong ca, nhân viên nhóm cắt tấm tổ bế nhận lệnh tổ trưởng tiến 

hành lấy các quả mút và chuẩn bị máy móc phục vụ sản xuất theo một số công 

việc sau: 

Lấy nguyên vật liệu phục vụ cắt tấm: Lấy đúng số lượng, chủng loại, quy 

cách quả mút tại khu vực để hoặc tại nhóm dán dày. Kiểm tra độ dày, khổ, kích 

thước chiều dài, màu sắc. 

Kiểm tra và chuẩn bị máy: 

Chuẩn bị bàn/máy cắt tấm: Kiểm tra, vệ sinh bàn cắt như trong quy trình cắt 

tấm thành phẩm 

Kiểm tra máy và lắp khuôn bế: 

Sau khi nhận lệnh SX, công nhân phụ trách máy tiến hành lắp khuôn bế và 

vệ sinh máy. 

Kiểm tra bàn và máy dán keo 

- Nhân viên nhận thông tin và sản phẩm mẫu từ tổ trưởng tiến hành vệ sinh 

bàn và khu vực máy dán keo 

- Kiểm tra lại máy dán keo 

- Kiểm tra sản phẩm mẫu và nghiên cứu/được đào tạo hướng dẫn về các bước 

khò/hàn các chi tiết của của sản phẩm. 

Cắt phôi: Thực hiện theo các bước trong quy trình cắt tấm 

- Nhân viên nhóm cắt phôi, loại lề, tấm hỏng, đếm lại số lượng, bó thành 

từng bó với số lượng quy định  trước khi chuyển cho tổ sử dụng máy bế.  

- Chuyển các tấm phôi đã được cắt giao lại cho nhóm bế và ghi lại số lượng 

tấm phôi đã cắt và chuyển cho nhóm bế, số lượng cuộn mút/số mét mút đã sử 

dụng để cắt tấm. 

- Nhóm bế máy nhận, kiểm tra lại kích thước, độ dày, màu sắc, đối chiếu lại 

với lệnh sản xuất và khuôn bế trong máy và xác nhận số lượng tấm đã nhận từ 

nhóm cắt phôi. 

Bế: 

Khi bàn ép mở ra thì nhân viên đứng máy nhanh chóng nhặt tấm xốp đặt vào 

vị trí quy định trên mặt của máy bế đã được chèn mút đánh dấu quy định vị trí đặt 

tấm xốp tương ứng (sao cho góc trái phía dưới của tấm xốp khít với góc trái phía 
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dưới của mút chèn trên bề mặt máy, lề dưới và lề trái của tấm xốp khít với lề dưới 

và lề trái của mút chèn). 

Hai mặt của thớt bế theo cấu tạo và nguyên tắc hoạt động sẽ ép khít vào nhau, 

sau đó mở ra ngay rồi lại ép vào nhau với chu kỳ mới tương tự. Khi mặt thớt chứa 

khuôn bế và mặt thớt chứa tấm phôi được ép vào nhau, các dao được xắp xếp trên 

mặt thớt khuôn bế sẽ ép và cắt tấm phôi xốp theo hình dạng của khuôn. 

Khi bàn ép mở ra nhân viên chạy máy nhanh chóng nhặt tấm xốp đã được bế 

kéo ra khỏi thớt bế, sau đó nhanh chóng nhặt tấm xốp mới cho vào thớt bế bắt đầu 

lặp lại quá trình mới. 

Gỡ phôi 

Nhân viên gỡ phôi nhặt các tấm xốp đã được bế do nhân viên chạy máy 

chuyển ra bóc các chi tiết cần bế ra khỏi tấm và để một bên, các phần xốp loại 

không dùng để sang một bên. 

Kiểm tra các chi tiết bế từng tấm phôi trong quá trình gỡ. Nếu nhân viên hỗ 

trợ thấy có vấn đề về chất lượng (Các chi tiết chưa được dao bế cắt rời khỏi tấm 

mút, các chi tiết cắt bị nham nhở, chéo, xiên ….) thì ngay lập tức báo với nhân 

viên chạy máy để điều chỉnh, tinh chỉnh và xử lý kịp thời. 

Phân loại và để riêng các chi tiết bế, và lề/sản phẩm hỏng tại các khu vực 

quy định để phục vụ công tác kiểm đếm và tránh lẫn lộn. 

Kiểm tra 

- Trước khi chuyển sang nhóm khò-hàn, nhân viên nhóm bế phải phân loại, 

kiểm tra các sản phẩm bế lại một lần nữa theo đúng yêu cầu chất lượng của 

các chi tiết bế. 

- Nhân viên nhóm bế kiểm đếm các chi tiết bế từng chủng loại. 

Nhận hàng từ tổ bế (Lớp thân & đáy) 

Nhân viên nhóm bế chuyển các chi tiết đã được bế (lớp thân và lớp đáy) đã 

được phân loại và kiểm đếm cho nhóm hàn dán và ghi lại số lượng chi tiết từng 

loại đã chuyển cho nhóm hàn dán + số lượng tấm phôi đã sử dụng để bế. 

Nhân viên nhóm hàn dán nhận các chi tiết đã được bế từ nhóm bế, đồng thời 

kiểm tra lại kích thước, độ dày, quy cách chi tiết từng chủng loại và xác nhận số 

lượng chi tiết từng chủng loại. 

Các nhóm hàn dán nhận sản phẩm mẫu từ tổ trưởng để xem xét, nghiên cứu 
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và đối chiếu sản phẩm với SP mẫu. 

Hàn dán: Nhóm nhân viên hàn dán nhận phần thân và phần đáy của sản 

phẩm thực hiện hàn dán các lớp, các chi tiết theo trình tự, thao tác được hướng 

dẫn. 

Kiểm tra, đóng gói 

Căn cứ vào sản phẩm mẫu, Tổ trưởng hoặc nhân viên được chỉ định tiến hành 

kiểm tra, đối chiếu với sản phẩm mẫu: Kích thước, màu sắc, mức độ dán dính của 

từng lớp, từng phần, hình thức cảm quan, hình khối ….. 

Kiểm đếm và đóng túi theo số lượng/túi được quy định. 

Phân chủng loại, quy cách theo đúng yêu cầu lệnh sản xuất để tại các khu 

vực riêng biệt, lề, riềm và các tấm không đạt chuyển sang khu Lề hỏng. 

Nhập kho 

Nhân viên tổ bế chuyển các túi thành phẩm bế đã hoàn thành về đúng vị trí 

quy định. 

Cuối ca, nhân viên tổ bế có trách nhiệm ghi vào sổ số lượng, chủng loại từng 

sản phẩm đã sản xuất trong ca (Tổ trưởng phải kiểm tra). Tổ trưởng tổ sản phẩm 

xác nhận vào lệnh sản xuất số lượng chủng loại thành phẩm đã sản xuất được, 

nguyên vật liệu đã sử dụng để sản xuất trong ca. 

*.5. Đối với sản phẩm dán dày 

Nhận NVL/Chuẩn bị

Dán

Đóng gói, kiểm đếm, ghi sổ

Giám sát & kiểm tra

Không đạt

Nhu cầu SX &

 xác định nhu cầu

 

Hình 8. Quy trình sản xuất dàn dày 

CTR: bao bì đóng gói thải 

CTR: SP lỗi  
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Sau khi nhận lệnh sản xuất và đã xác định được công việc phải làm trong ca, 

nhân viên phụ trách máy và nhân viên hỗ trợ tiến hành lấy nguyên vật liệu và 

chuẩn bị máy móc phục vụ sản xuất theo một số công việc sau: 

Nhận nguyên vật liệu: 

Nhân viên nhóm dán dày tự tới các vị trí chứa BTP (các cuộn mút) lấy và 

chuyển về tổ để dán. Kiểm tra số lượng, quy cách, kích thước, chất lượng quả mút 

phù hợp với yêu cầu của lệnh sản xuất và theo chỉ đạo của tổ trưởng. 

Kiểm tra tình trạng máy + các công cụ hỗ trợ và vận hành: 

Bật automat điện và kiểm tra lại tình trạng hoạt động của các mô tơ cuốn. 

Bật điện và kiểm tra vận hành máy nén khí, 2 quả ép lô, máng nhiệt đã vào 

đúng vị trí chưa (Đẩy 2 quả ép lô dịch chuyển vào giữa + Máng nhiệt được đẩy 

lên trên gần và nằm giữa vị trí của 2 quả ép lô đã sát vào nhau). 

Kiểm tra các giá gài dao cắt độ sắc của các dao cắt (Trường hợp hỏng, cùn 

thì phải có phương án thay thế, sửa chữa). 

Điều chỉnh độ khít của 2 quả lô ép. 

Kiểm tra lại nhiệt của máy trước khi dán. 

Dán 

Đặt quả: 

Đưa lõi giấy của từng quả mút vào lô cuốn tại 2 đầu của máy sao cho khi kéo 

mút vào vị trí cần dán (ở giữa) và trong quá trình chạy máy, mút sẽ nằm phía trên 

của mỗi quả. 

Căn chỉnh cuộn mút vào chính giữa máy. 

Điều chỉnh lõi lô giữ chặt lõi giấy của 2 cuộn mút (Vặn lõi lô theo chiều kim 

đồng hồ để các mấu sắt của lô cuốn mở ra và giữ giặt lõi giấy của 2 cuộn mút). 

Cố định mỗi cuộn mút bằng 2 quả đào tại mỗi lô. 

Dán: 

Bấm start vận hành máy. 

Điều chỉnh độ khít của 2 quả lô ép dán nhiệt phía dưới. 

Kéo đầu 2 cuộn mút chạy qua vị trí cặp tay phanh, luồn xuống phía dưới 

thanh cuốn (làm phẳng mút) sau đó luồn vào giữa máng nhiệt và 2 quả ép lô để 
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dán (2 người mỗi người 1 đầu của mỗi quả mút hai đầu máy kéo luồn qua tay 

phanh đưa vào vị trí 2 quả lô ép dán nhiệt phía dưới.) 

Kéo đầu mút đã được dán (sau khi đã được ép và dán khi chạy qua 2 quả lô 

ép dán nhiệt phía dưới.) lên phía trên luồn qua khe ép của 2 quả lô ép phía trên. 

Điều chỉnh độ khít của 2 quả lô ép phía trên. 

Kéo đầu mút đã được dán từ lô quả ép phía trên ra vị trí cuốn lô thành phẩm 

(Vắt qua phía trên thanh ngang tại vị trí 2 quả ép lô trên và phía trên thanh ngang 

tại vị trí cuốn lô thành phẩm). 

Kiểm tra độ dày và độ dính ban đầu, cắt đầu dán cho phẳng. 

Dán cố định đầu mút đã được dán vào ống giấy của lô cuốn thành phẩm (Lô 

cuốn thành phẩm sẽ tự quay và cuốn). 

 Đóng gói, nhập kho  

Cuối ca, nhân viên nhóm dán dày có trách nhiệm ghi vào sổ số lượng, chủng 

loại từng sản phẩm đã sản xuất trong ca (Tổ trưởng phải kiểm tra). Tổ trưởng tổ 

sản phẩm xác nhận vào lệnh sản xuất số lượng chủng loại thành phẩm đã sản xuất 

được, nguyên vật liệu đã sử dụng để sản xuất trong ca. 

Chuyển các cuộn in thành phẩm về vị trí để theo quy định. 

*.6. Đối với sản phẩm tấm 
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Nhận lệnh sản xuất

Nhận nguyên vật 

liệu

Kiểm tra

Đặt lô 

mút

Điều 

chỉnh 

máy đo

Không đạt

Vận hành máy và 

giám sát

Cắt

Trải ra bàn cắt và cắt 

theo kích thước.

Kiểm tra

Không đủ

Bó, đóng gói, kiểm 

đếm

Nhập kho thành 

phẩm

Kiểm tra

Loại

Không đạt
Riềm/Lề

Nhu cầu

Chuẩn 

bị bàn 

cắt

 

Hình 9. Quy trình sản xuất sản phẩm tấm 

CTR: bán TP  lỗi 

CTR: Bavia 

CTR: bán TP  lỗi 

CTR: bavia 

CTR: SP  lỗi 

CTR: bao bì đóng gói thải 
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Nhận lệnh sản xuất: 

- Tổ trưởng xem, kiểm tra, ký vào lệnh sản xuất. 

- Số lượng sản phẩm, chủng loai, màu sắc, tiến độ, nguyên vật liệu … trước 

khi nhập. 

Nhận nguyên vật liệu 

Nhân viên tổ cắt TP tự ra khu vực chứa lấy quả về làm theo lệnh sản xuất 

Kiểm tra: 

Kiểm tra độ phẳng, vệ sinh bàn, đánh dấu các vị trí cắt theo kích thước yêu cầu 

trong lệnh sản xuất. 

Kiểm tra độ dày, khổ lô, màu sắc, ngày nhập kho, các nguyên phụ liệu khác 

đi kèm. 

Đặt lô mút và điều chỉnh máy đo: 

Đặt Lô mút: Căn cứ vào kích thước của Quả mút và kích thước bề ngang của 

trục đặt Lô có thể đặt 1 hoặc nhiều cuộn xốp vào vị trí đặt lô. Dùng 2 quả đào cố 

định 2 đầu của các cuộn trong lô. 

Điều chỉnh máy đo: Căn cứ vào chiều dài của bàn cắt - Điều chỉnh vị trí thanh 

ngang của lô cuốn sao cho chu vi mỗi vòng tương ứng với chiều dài của bàn 

cắt.(Luôn để thừa hợp lý tránh trường hợp cắt bị hụt) 

Căn cứ vào độ dày của của cuộn mút, chất liệu cuộn mút và để tính số vòng 

tối đa cho mỗi lần đo (Dày, nhiều lớp quá cắt không chính xác, dán nylong cắt dễ 

trượt) 

0,5-1ly: 50 vòng. Tráng nylon: 30 vòng 

Chuẩn bị bàn cắt, đo và đánh dấu các vị trí cần cắt theo kích thước sản phẩm 

trong lệnh sản xuất. Dùng đinh đóng tại các vị trí đã đánh dấu.  

Vận hành: Xem số vòng quay trên máy đo để tính ra số mét được quy định 

cho mỗi lần cắt phù hợp với bàn cắt 

Cắt: Cắt lô mới cuốn tại vị trí quy định (dán băng dính) 

Kiểm tra: 

Tổ trưởng Kiểm tra sơ bộ số lớp trước khi trải ra bàn cắt 

Tổ trưởng kiểm lại thông số kích thước trên bàn cắt.  

Trải ra bàn cắt: 

- Trải theo chiều dài của bàn cắt đã được đánh dấu các vị trí cắt. Chỉnh cho 

mút thẳng hàng.  
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- Dùng thước đặt vuông góc với mút được trải tại bàn và sát với vị trí đinh đã 

đánh dấu kích thước trước đó.  

- Dũng dao cắt ngang khối mút theo thước tại các vị trí được đánh dấu trên 

bàn. 

Kiểm tra: 

Kiểm tra và phần loại thành phẩm theo đúng tiêu chuẩn chất lượng của sản 

phẩm trên lệnh sản xuất. Phần không đạt chuyển sang khu Lề hỏng.  

Bó đóng gói, kiểm đếm: 

- Kiểm đếm: Căn cứ theo số vòng mút, số tấm cắt trên bàn cắt để tính số 

lượng.  

- Bó và đóng gói theo quy cách, yêu cầu 

Nhập kho: 

- Tổ trường ghi vào sổ số lượng sản phẩm, chủng loại NVL đã sản xuất được 

- Nhân viên chuyển mút thành phẩm để đúng vị trí quy định. 

*.7. Đối với sản phẩm túi mút 

Nhận NVL/Chuẩn bị

Hàn túi

Bó, đóng gói, kiểm 

đếm

Nhập kho/Ghi sổ

Kiểm tra

Nhu cầu SX và xác 
định nhu cầu

Không đạt

 

Hình 10. Quy trình sản xuất sản phẩm túi mút 

CTR: SP  lỗi 

CTR: bao bì đóng gói thải 
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Nhận nguyên vật liệu và điều chỉnh máy 

Sau khi xác định được khối lượng công việc cần làm, số lượng, chủng loại 

quả mút, nilon cần lấy trong ca, nhân viên nhóm làm túi nhận lệnh tổ trưởng tiến 

hành lấy các quả mút, cuộn nilon và chuẩn bị máy móc phục vụ sản xuất theo một 

số công việc sau: 

Lấy quả mút, cuộn nilon: 

Nhân viên nhóm làm túi lấy đúng số lượng, chủng loại, quy cách các quả 

mút, cuộn nilon tại khu vực để theo quy định. 

Căn cứ vào kích thước của túi cần cắt, nhân viên nhóm làm túi chuyển các 

quả mút, cuộn nilon tới tổ dán mỏng để tiến hành dán cuộn xốp tráng nilon, cắt 

quả kích thước phù hợp của lệnh sản xuất theo chỉ dẫn và yêu cầu của tổ trưởng.  

Kiểm tra và chuẩn bị máy hàn túi, thước đo 

Kiểm tra máy móc, vệ sinh khu vực sản xuấttúi. 

Kiểm tra tình trạng và vị trí của dao nhiệt để hàn túi. 

Bật automat điện, khởi động và kiểm tra tình trạng hoạt động của máy nén 

khí và mô tơ nén khí. 

Khởi động, kiểm tra máy làm túi và kiểm tra tình trạng hoạt động của các 

đầunhiêt. 

Căn cứ vào kích thước túi cần làm trong lệnh SX, điều chỉnh kích thước cắt 

được cài đặt trực tiếp trên máy túi. 

Hàn túi 

Đặt quả mút vào giá đỡ 

Dùng thanh ngang của lô cuốn (có thể tháo rời) đút qua lõi giấy của 2 cuộn 

mút. 

Đặt 2 thanh ngang (đã lồng qua lõi giấy của quả mút) vào giá đỡ đúng vị trí 

quy định, sao cho khi máy vận hành thì 2 quả mút thẳng hàng. ( đối với túi hàn 

đáy ) hoặc phần gấp quả phải được điều chỉnh ở giữa cuộn ( đối với túi gấp ) 

Đối với túi phải sử dụng 2 cuộn mút cùng 1 lúc cho lớp mặt và lớp đáy, nhân 

viên nhóm hàn túi chập 2 đầu của 2 quả mút cần hàn, luồn qua các trục đỡ và khu 

vực dao hàn căn chỉnh vị trí sao cho đường hàn của túi sau khi sản xuất phải đảm 

bảo chất lượng. 

Đối với túi có kích thước chiều dài nhỏ hơn ½ quả mút, nhân viên lắp quả 

mút vào trục đỡsau đó luồn mút qua các trục lăn và đi qua hệ thống gấp túi, gập 

đôi băng mút và vuốt phẳng sao 2 mép của băng mút khi gập đôi sẽ nằm trùng lên 
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nhau hoặc song song và cách nhau một khoảng theo quy định và yêu cầu.  (Khi 

đó phần gấp của băng mút sẽ trở thành đáy của túi.) 

Nhân viên phụ trách máy vận hành ấn nút vận hành máy, nhấn nút bắt đầu 

để khởi động máychạy, dao nhiệt cắt xuống ép hàn 2 lớp lại với nhau. (Kiểm soát 

thời gian dập hợp lý để sản phẩm đạt chất lượng). 

Nhân viên đỡ và đóng gói sản phẩm sau máy sắp xếp lại sản phẩm ngay 

thẳng, sử dụng dây buộc với số lượng theo đúng quy định. Sau đó tiến hành cho 

vào bao bì nilon đóng gói bên ngoài, có dán tem thể hiện truy xuất nguồn gốc. 

Kiểm tra 

Kiểm tra kích thước, quy cách và đối chiếu với sản phẩm mẫu. 

Kiểm tra các mép hàn và độ dán dính của các túi. 

Kiểm tra nội dung in trên bề mặt của túi, đối chiếu với mẫu và quy định vị 

trí in trên túi. 

Đóng gói, kiểm đếm 

Phân chủng loại, quy cách theo đúng yêu cầu lệnh sản xuất để tại các khu 

vực riêng biệt, lề, riềm và các tấm không đạt chuyển sang khu Lề hỏng. 

Bó và đóng gói số túi theo quy định và kiểm đếm số túi/bó, tính tổng số 

lượng túi đã được hàn trong ca sản xuất theo từng chủng loại, quy cách. 

Nhập kho và ghi sổ 

Cuối ca, nhân viên nhóm làm túi có trách nhiệm ghi vào sổ số lượng, chủng 

loại từng sản phẩm đã sản xuất trong ca, xác nhận vào lệnh sản xuất số lượng 

chủng loại thành phẩm đã sản xuất được, nguyên vật liệu đã sử dụng để sản xuất 

trong ca (Tổ trưởng phải kiểm tra). 

Nhân viên nhóm hàn túi chuyển các túi đã sản xuất được đúng vị trí quy định. 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Khối lượng sản phẩm: bao bì carton và màng xốp Peform là 15.000.000 – 

19.000.000 sản phẩm/năm. 

Khối lượng sản phẩm của cơ sở phụ thuộc vào đơn hàng của khách hàng, 

mỗi đơn hàng là sản phẩm và khối lượng khác nhau. 
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Hình 11. Một số sản phẩm của nhà máy 

1.3.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của cơ sở 

a. Nguyên nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng của cơ sở 

Trong quá trình hoạt động, nhà máy thường xuyên sử dụng các loại nguyên vật 

liệu, hóa chất sau: 

Bảng 1. Nguyên, vật liệu, hóa chất sử dụng tại dự án 

TT 
Nguyên, 

nhiên vật liệu 
Đơn vị 

Khối  

lượng 
Thành phần 

Chức 

năng 

1 
Hạt nhựa 

LDPE, HDPE 
Tấn/năm 2.734 

 Sản xuất 

màng xốp 

Pefoam 

2 Mực in Tấn/năm 1.258 

Nước: 20-30% 

Styrene/acrylic copolymer: >30% 

Acrylic Solution: 20-30% 

Methylethanoamine: <0,5% 

Polypropylene glycol: <0,5% 

Blue, Red, Yellow, White 6, Red 

49.1, Green 7,….: <30% 

In sản 

phẩm 

3 Keo dán Tấn/năm 15,5 

Petroleum resins: 25-40% 

Paraffin: 15-30% 

Butadiene-Styrene copolymer: 

15-30% 

Antioxidant: 1-3% 

Dán bán 

thành 

phẩm 

4 

Bao bì đóng 

gói (túi nilon, 

dây buộc,….) 

Tấn/năm 41,683 

 
Đóng gói 

sản phẩm 

5 Giấy Duplex Tấn/năm 140  Sản xuất 

bao bì 

carton 6 Giấy Kraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Tấn/năm 4.500  

7 Bột hồ Tấn/năm 340   
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8 Toluen  Tấn/năm 0,685 Toluen: 100% 
Rửa lô, 

bản in 

9 

Phế phẩm từ 

quá trình sản 

xuất được tái 

sử dụng 

Tấn/năm 312 

Sản phẩm màng xốp Pefoam lỗi 

hỏng và bavia màng xốp Pefoam 

thừa 

Tạo hạt 

 Tổng Tấn/năm 9.341,868   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 12. Sơ đồ cân bằng vật chất sản phẩm màng xốp Pefoam 

Ghi chú:   

 - Tỷ lệ hao hụt trong quá trình sản xuất: theo kinh nghiệm của chủ cơ sở là 7% 

phát sinh trong quá trình bay hơi, rơi vãi, bám dính vào máy móc,… Do đó, lượng 

hao hụt phát sinh trong quá trình sản xuất là:  

4.007,5 x 7% = 280,5 (tấn/năm) 

- CTR phát sinh: trong quá trình sản xuất sản phẩm màng xốp Pefoam có phát 

sinh các loại CTR: sản phẩm lỗi hỏng, bavia thừa, giấy bạc thải, bao dứa thải,... 

+ CTR là phế phẩm có thể tái sử dụng sản xuất tạo hạt nhựa: sản phẩm lỗi 

hỏng, bavia thừa với khối lượng phát sinh khoảng 1 tấn/ngày =  312 tấn/năm. 

+ CTR khác: giấy bạc thải, bao dứa thải,... với khối lượng phát sinh khoảng 

0,64 kg/ngày = 0,2 tấn/năm, được chủ cơ sở hợp đồng với đơn vị có chức năng đến 

thu gom đi xử lý theo đúng quy định. 

 

 

 

 

 

 

 Hình 13. Sơ đồ cân bằng vật chất sản phẩm bao bì cartoon 

Nguyên liệu đầu vào: 

4.007,5 tấn/năm 

Sản phẩm: 

3.414,8 tấn/năm  
Hao hụt: 280,5 

tấn/năm 

Chất thải:  

312,2 tấn/năm 

Hạt nhựa: 

2.734 

tấn/năm 

Mực in: 

1.258 

tấn/năm 

Keo dán: 

15,5 

tấn/năm 

Phế phẩm tái 

sử dụng: 312 

tấn/năm 

CTR 

khác: 0,2 

tấn/năm 

Qua máy tạo hạt 

Nguyên liệu đầu vào: 5.180 

tấn/năm 

Sản phẩm: 5.170,6 

tấn/năm  
Chất thải: 9,4 

tấn/năm 

Giấy 

Duplex:140 

tấn/năm 

Giấy Kraft: 

4.500 

tấn/năm 

Bột hồ: 340 

tấn/năm 

Hạt nhựa 
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b. Nhu cầu và nguồn cung cấp điện sử dụng của dự án 

- Nguồn cung cấp điện: Điện được cung cấp bởi Công ty Điện lực Bắc Từ 

Liêm. 

- Nhu cầu sử dụng điện: Theo hóa đơn sử dụng điện tháng 7/2024, 8/2024, 

9/2024 (Hóa đơn đính kèm phụ lục báo cáo), lượng điện tiêu thụ trung bình 

khoảng 84.500 kWh/tháng. 

c. Nguồn cung cấp nước sử dụng của dự án  

- Hiện nay, nhà máy đang sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước của KCN 

cho hoạt động vệ sinh của cán bộ công nhân viên và hoạt động làm mát máy. 

Nhu cầu sử dụng nước cho các mục đích khi nhà máy hoạt động dựa theo 

hóa đơn tiền nước tháng 1/2023 đến tháng 12/2024 của nhà máy: lượng nước sử 

dụng trung bình trong 1 là khoảng 76 m3/tháng, lượng nước sử dụng lớn nhất là 

130 m3/tháng  ̴  5m3/ngày (cơ sở làm việc 26 ngày/ngày), cụ thể như sau: 

- Nước cấp cho sản xuất:  

+ Nước cấp cho các công đoạn làm mát (hình thức trực tiếp): theo thống kê 

thực tế tại nhà máy, định mức nước sử dụng cho hoạt động này trong 01 ngày 

khoảng 1 m3/ngày.  

- Nước cấp cho sinh hoạt: Nước cấp của nhà máy chỉ sử dụng cho hoạt 

động làm mát và sinh hoạt của công nhân (gồm nước phục vụ cho hoạt động vệ 

sinh và nước phục vụ cho hoạt động nấu ăn). Do vậy, lượng nước sử dụng cho 

hoạt động sinh hoạt là: 130/26 – 1 = 4 m3/ngày (Số lượng cán bộ công nhân viên 

đang làm việc tại nhà máy là 150 người  Định mức sử dụng nước là khoảng 27 

lít/người/ngày)  

Bảng 2. Tổng hợp bảng cân bằng nước và phát sinh nước thải tại nhà máy 

TT 
Hoạt động sử 

dụng nước  

Số 

lượng 

Định 

mức 

Lượng 

nước cấp 

(m3/ngày) 

Hệ số 

phát 

thải 

Lượng nước 

xả thải 

(m3/ngày) 

1 Hoạt động sinh 

hoạt của công nhân 

150 

CN 

27 lít/ 

người/ 

ngày 

4 80% 3,2 

2 Hoạt động sản xuất       

- Nước cấp cho hoạt 

động làm mát 

  
1 Bay hơi 0 

Tổng   5  3,2 

(Theo Hợp đồng dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải số 52/2023/HĐXLNT-

HIP ngày 1/8/2023 thì lượng nước thải bằng 80% nước sạch cấp đầu vào) 
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1.4. Các thông tin khác liên quan đến dự án 

1.4.1. Mô tả tóm tắt quá trình hoạt động của dự án 

Công ty TNHH Trần Thành được phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch 

và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty 

trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: 0100960807, đăng ký lần đầu ngày 

24/12/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 11/10/2024. 

Công ty TNHH Trần Thành được Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế 

xuất Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01221000249 ngày 31/8/2009 với 

mục tiêu, quy mô dự án “Sản xuất bao bì carton và màng xốp Pefoam với quy mô 

15.000.000 - 19.000.000 sản phẩm/năm”. 

Dự án đã được Ủy ban nhân dân huyện Từ Liêm cấp Giấy xác nhận đăng ký 

bản cam kết bảo vệ môi trường của cơ sở: Nhà máy sản xuất bao bì carton chất 

lượng cao số 1494/UBND-TNMT ngày 20/11/2009. 

Tổng diện tích khu đất xây dựng nhà máy khoảng là 10.381,7 m2. Chủ dự án 

đã ký hợp đồng cho thuê đất số 230609-HIP ngày 23/6/2009 giữa Công ty CP 

Phát triển Hạ tầng hiệp hội công thương Hà Nội và Công ty TNHH Trần Thành. 

Hiện nay, Công ty đã đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình chính, các 

công trình phụ trợ, các công trình bảo vệ môi trường và lắp đặt hoàn thiện hệ 

thống các máy móc, các dây chuyền phục vụ sản xuất. 

1.4.2. Vị trí của dự án 

Nhà máy được thực hiện tại Lô đất B2-3-4 Khu công nghiệp Nam Thăng 

Long, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Khu đất có 

diện tích là 10.381,7 m2. Nhà máy có vị trí tiếp giáp cụ thể như sau: 

+ Phía Tây giáp: đường giao thông 22m của KCN; 

+ Phía Bắc giáp: đường giao thông 22m của KCN; 

+ Phía Nam, Tây Nam giáp: đất trống và Nhà máy in Viettel Hà Nội; 

+ Phía Đông giáp: Công ty CP Việt Chuẩn.
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Hình 14. Vị trí thực hiện nhà máy

Vị trí NM 
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1.4.3. Danh mục các hạng mục công trình của dự án 

 Nhà máy được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích là 10.381,7 m2. Hiện 

tại, nhà máy đã xây dựng và hoàn thành tất cả các hạng mục như: nhà xưởng, hệ 

thống xử lý khí thải, kho chứa CTNH và các công trình phụ trợ khác. 

Danh mục các công trình của dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. Các hạng mục công trình của dự án  

TT Hạng mục Diện tích (m2) 

I Hạng mục công trình chính  

1 Nhà xưởng chính 3.850 

2 Nhà xưởng phụ 2.480 

II Hạng mục công trình phụ trợ  

3 Nhà bảo vệ 61,7 

4 Văn phòng hành chính 79,5 

5 Nhà vận hành 97,9 

6 Nhà ăn 120,2 

7 Nhà để xe 230 

8 Kho samsung 59,6 

9 Kho chung 139 

10 Kho lớn 3.005 

III Hạng mục bảo vệ môi trường  

11 Cây xanh  

12 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 1 hệ thống 

13 Hệ thống thu gom, thoát nước thải 1 hệ thống 

14 Hệ thống thu gom xử lý khí thải từ hoạt 

động tái sử dụng  
1 hệ thống 

15 Kho lưu chứa CTR công nghiệp thông 

thường (nằm trong nhà xưởng) 
64 

16 Kho lưu chứa CTNH 5 

17 Kho lưu chứa CTR sinh hoạt 11,25 

18 Bể tự hoại 1,2 15,95 m3 (2,44x3,44x1,9m) 

19 
Bể tự hoại 3 

33,54 m3 

(2,84x4,82x2,45m) 
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Hình 15. Mặt bằng tổng thể Nhà máy 

1.4.4. Danh mục thiết bị phục vụ quá trình sản xuất 

Bảng 4. Danh mục thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất 

STT 
Tên máy móc, 

thiết bị 
Ký hiệu Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

Công suất 

(Kw) 

1 Máy thổi mút số 1 TM-TM-01 Hàn Quốc 2010 65 

2 Máy thổi mút số 2 TM-TM-02 Hàn Quốc 2004 65 

3 Máy thổi mút số 3 TM-TM-03 Hàn Quốc 2004 125 

4 Máy thổi mút số 4 TM-TM-04 Hàn Quốc 2014 90 

5 Máy thổi mút số 5 TM-TM-05 Trung Quốc 2015 420 

6 Máy nilon số 1 TM-NL-06 Trung Quốc 2004 200 

7 Máy nilon số 2 TM-NL-07 Trung Quốc 2015 95 

8 Máy dán mỏng 1 TM-DM-08 Hàn Quốc 2004 14 

9 Máy dán mỏng 2 TM-DM-09 Trung Quốc 2011 14 
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STT 
Tên máy móc, 

thiết bị 
Ký hiệu Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

Công suất 

(Kw) 

10 Máy dán mỏng 3 TM-DM-10 Trung Quốc 2014 14 

11 Máy dán dầy 1 TM-DD-11 Hàn Quốc 2014 70 

12 Máy dán dầy 2 TM-DD-12 Trung Quốc 2015 70 

13 Máy làm túi 1 SP-TM-13 Trung Quốc 2012 10 

14 Máy làm túi 2 SP-TM-14 Trung Quốc 2015 10 

15 Máy làm túi 3 SP-TM-15 Trung Quốc 2016 10 

16 Máy làm túi 4 SP-TM-16 Trung Quốc 2016 10 

17 Máy bế ngang 1 TB-MB-17 Trung Quốc 2014 5,5 

18 Máy bế ngang 2 TB-MB-18 Trung Quốc 2014 5,5 

19 Máy bế ngang 3 TB-MB-19 Trung Quốc 2011 5,5 

20 Máy bế tự động 2 TB-MB-20 Trung Quốc 2021 7,5 

21 Máy bế đứng TB-MB-21 Trung Quốc 2012 5,5 

22 Máy bế tự động 1 
TB-

MBTD-22 
Trung Quốc 2017 7,5 

23 Máy cắt đứng 1 TB-MC-23 Trung Quốc 2010 2,2 

24 Máy cắt đứng 2 TB-MC-24 Trung Quốc 2016 2,2 

25 Máy cắt tấm 1 TB-MC-25 Trung Quốc 2015 5 

26 Máy cắt tấm 2 TB-MC-26 Trung Quốc 2015 5 

27 Máy dán keo 1 TB-DK-27 Trung Quốc 2014 3 

28 Máy dán keo 2 TB-DK-28 Trung Quốc 2014 3 

29 Máy dán keo 3 TB-DK-29 Trung Quốc 2014 3 

30 Máy dán keo 4 TB-DK-30 Trung Quốc 2017 3 

31 Máy dán keo 5 TB-DK-31 Trung Quốc 2017 3 

32 Máy in 2 TM-MI-37 Đài Loan 2014 20 

33 Máy cắt tấm mỏng 
SP-CTM-

38 
Trung Quốc 2017 5 
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STT 
Tên máy móc, 

thiết bị 
Ký hiệu Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

Công suất 

(Kw) 

34 Máy biến áp TT39  Trung Quốc 2010 1000 

35 Máy thổi mút số 6 TM-TM-40 Hàn Quốc 2018 65 

36 Máy thổi mút số 7 TM-TM-41 Trung Quốc 2021 250 

37 
Máy thổi dán 

mỏng 4 (Nano) 
TM-DM-42 Hàn Quốc 2014 28 

38 Máy hàn BTĐ TM-HD-43 Trung Quốc 2022 25 

39 Máy xẻ rãnh TM-XR-44 Trung Quốc 2016 7 

40 Máy cắt nhiệt TM-CN-45 Trung Quốc 2020 15 

41 Máy dán cạnh TM-DC-46 Trung Quốc 2022 2 

42 
Máy quay cắt tấm 

mỏng 

TM-QCT-

47 
Việt Nam 2010 2,2 

43 Máy tạo hạt 1 TM-TH-48 Trung Quốc 2018 80 

44 Máy tạo hạt 2 TM-TH-49 Trung Quốc 2020 95 

45 Máy nén khí TM-NK-50 Trung Quốc 2016 22 

46 Bơm cứu hỏa 
TM-BCH-

51 
Việt Nam 2019 110 

47 Mát phủ CTĐ 
TM-PCTĐ-

52 
Việt Nam 2020 10 

48 Máy nén khí 2 TM-NK-53 Trung Quốc 2022 1 

49 Máy hàn BTĐ TM-HD-54 Trung Quốc 2023 1 

50 Máy nilon 3 lớp TM-NL-55 Trung Quốc 2023 1 

51 Máy sóng  Trung Quốc 2009 3 

52 Máy làm khuôn bế  Trung Quốc 2009 2 

53 Máy bổ trạp  Trung Quốc 2009 6 

54 Máy đóng gim  Đài Loan 2009 8 
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STT 
Tên máy móc, 

thiết bị 
Ký hiệu Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

Công suất 

(Kw) 

55 
Máy móc phụ trợ 

khác 
  2009 - 

* Thông tin và cơ chế hoạt động của máy tạo hạt nhằm tái sử dụng phế phẩm 

của cơ sở: 

 - Cơ sở có 2 máy tạo hạt với thông số cơ bản như sau:  

 + Công suất điện tiêu thụ: 95kW/h 

 + Điều chỉnh: biến tần, bán tự động 

 + Động cơ: 45kW 

 + Xuất xứ: Trung Quốc 

 + Năm sản xuất: 2018, 2020. 

 - Cơ chế hoạt động của máy: Trước khi nhận lệnh sản xuất thực hiện chuẩn 

bị sắp xếp máy móc, thiết bị, nhân sự phục vụ sản xuất  Kiểm tra thiết bị trước 

khi vận hành máy (bật át tổng  bật nhiệt tổng  bật nhiệt chờ đến 200 – 250 
oC)  Vận hành máy (khi nhiệt độ đạt từ 200 – 250oC tiến hành chạy máy  

Kiểm tra bộ dao băm mút có hoạt động bình thường không  Bật động cơ máy 

đùn nhựa)  Bật công tắc máy cắt nhựa  Kéo nhựa từ đầu đùn đến máy cắt qua 

bể làm mát). 
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Hình 16. Một số máy móc sản xuất của nhà máy  
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Chương II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

- Phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia: Dự án phù hợp 

với Quyết định 611/QĐ-TTg ngày 8/7/2024 của Thủ tướng phê duyệt quy hoạch 

bảo vệ môi trường quốc gia 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu và 

nhiệm vụ cụ thể như sau: 

* Về mục tiêu: 

- Về mục tiêu tổng quát: chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và 

suy thoái môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; định 

hướng phân bố hợp lý không gian, phân vùng quản lý chất lượng môi trường; hình 

thành các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; định 

hướng xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp quốc gia và cấp 

tỉnh, phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần 

hoàn, kinh tế các-bon, hải hòa với tự nhiên và thân thiện với môi trường, chủ động 

ứng phó với biến đổi khí hậu.  

- Về mục tiêu cụ thể:  

+ Đối với phân vùng môi trường: định hướng phân vùng môi trường thống 

nhất phạm vi toàn quốc theo tiêu chí yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn 

thương trước tác động của ô nhiễm, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến sự 

sống và phát triển bình thường của con người và sinh vật. 

+ Đối với khu xử lý chất thải tập trung: định hướng hình thành đồng bộ hệ 

thống khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh có quy mô 

công suất và công nghệ xử lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý được toàn 

bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất 

thải nguy hại phát sinh trên phạm vi cả nước, hạn chế tối đa lượng chất thải rắn 

chôn lấp trực tiếp, thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, thúc đẩy hoạt động tái 

chế, tái sử dụng chất thải. Đồng thời, xây dựng được cơ chế, chính sách thuận lợi 

để đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài vào hoạt 

động xử lý chất thải. Chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 - Định hướng hình thành tối 

thiểu 01 khu xử lý chất thải tập trung cấp tỉnh tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương. 
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- Tầm nhìn đến năm 2050: Môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo 

đảm môi trường sống trong lành cho Nhân dân; bảo tồn hiệu quả đa dạng sinh học 

và duy trì được cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã hội 

phát triển hài hoà với thiên nhiên, đất nước phát triển bền vững theo hướng chuyển 

đổi xanh dựa trên phát triển nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế các-bon 

thấp nhằm hướng tới đưa phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; bảo đảm an ninh 

môi trường gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.  

* Nhiệm vụ bảo vệ môi trường:  

- Giảm thiểu tác động đến môi trường từ hoạt động phát triển kinh tế - xã 

hội:  

+ Thực hiện phân vùng môi trường thống nhất trên phạm vi toàn quốc để 

triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường thích hợp theo phân vùng môi trường 

nhằm kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi trường đến 

sự sống và phát triển bình thường của con người và sinh vật.  

+ Xây dựng lộ trình nâng cấp, cải tạo công nghệ xử lý chất thải đối với các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo phân vùng môi trường.  

- Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy 

hại:  

+ Tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải đáp 

ứng quy định về bảo vệ môi trường và yêu cầu kỹ thuật.  

+ Đa dạng hóa các công nghệ xử lý chất thải, khuyến khích áp dụng công 

nghệ xử lý tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường; tiếp tục tăng cường đồng 

xử lý, xử lý kết hợp với thu hồi năng lượng. 

Dự án được xây dựng tại Lô đất B2-3-4 Khu công nghiệp Nam Thăng Long, 

phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; dự án phát sinh 

nước thải được thu gom và dẫn về bể tự hoại để xử lý sơ bộ sau đó được thoát ra 

hệ thống thu gom chung của KCN và dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của KCN để xử lý; dự án có phát sinh bụi, khí thải từ công đoạn tái sử dụng chất 

thải được thu gom và đưa về tháp hấp phụ bằng than hoạt tính để xử lý đảm bảo 

đạt các quy chuẩn hiện hành. Như vậy, có thể thấy dự án đảm bảo phù hợp với 

nhiệm vụ bảo vệ môi trường; quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia. 

* Sơ lược về công tác bảo vệ môi trường của cơ sở đang áp dụng hiện nay 
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Cơ sở đang thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo các quy định hiện 

hành, cụ thể như sau: 

1. Đối với nước mưa: 

Nước mưa trên mái được thu gom vào các ống đứng PVC D90 cùng với nước 

mưa chảy tràn trên bề mặt sân đường nội bộ được thu gom bằng hệ thống ống 

pVC D90, dài 96,2 m; BTCT D300, dài 298,32 m, độ dốc i = 0,25%. Dọc theo hệ 

thống thoát nước mưa bố trí 22 hố ga lắng cặn (kích thước 1x1x1m). Toàn bộ 

nước mưa sau đó được thoát ra hệ thống thoát nước chung của KCN tại 2 điểm xả 

(theo biên bản đấu nối số 01/2011/BBĐN-HIP ngày 10/01/2011 về việc thoát 

nước mặt, nước thải KCN Nam Thăng Long với doanh nghiệp). 

2. Đối với nước thải: 

 Nước thải xí tiểu được thu gom bằng các đường ống PVC D110, dài 6,4m 

dẫn xuống 03 bể tự hoại 3 ngăn (2 bể dung tích 15,94 m3/bể và 1 bể dung tích 

33,54 m3) bố trí ngay phía dưới 03 nhà vệ sinh. Nước thải sau khi được xử lý sơ 

bộ cùng với nước thoát sàn, lavabo được dẫn về hố ga đấu nối với hệ thống thoát 

nước của KCN thông qua hệ thống ống pVC D90, dài 247,2m. 

Toàn bộ nước thải của dự án được thu gom và đấu nối vào hệ thống thu gom 

nước thải dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Thăng Long 

tại 01 điểm đấu nối (theo biên bản đấu nối số 01/2011/BBĐN-HIP ngày 

10/01/2011 về việc thoát nước mặt, nước thải KCN Nam Thăng Long với doanh 

nghiệp). 

* Hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Thăng Long: 

- Công suất của hệ thống XLNT tập trung: 800 m3/ngày.đêm 

- Công nghệ xử lý nước thải: Nước thải  Bể thu gom  Song chắn rác  

Bể tiếp nhận  Máy lược rác  Bể điều hòa  Bể lắng I  Bể Aerotank  Bể 

lắng II  Bể khử trùng  Bồn lọc áp lực  Nước thải đạt 

QCTĐHN02:2014/BTNMT, Cột A với Kq=0,9; Kf=1,1  Hệ thống thoát nước 

phường Thuỵ Phương. 

TT Tên hạng 

mục 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Thông số kỹ thuật 

1 Bể thu gom 

(TK100) 

Bể 01 - Bể xây BTCT M250, xây âm dưới đất 

- Thể tích: DxRxC=3x1,6x4,5 m3 
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TT Tên hạng 

mục 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Thông số kỹ thuật 

2 Bể tiếp nhận 

(TK101)  

Bể 01 - Bể xây BTCT M250, xây âm dưới đất 

- Thể tích: DxRxC=6,7x5x2,5 m3 

3 Bể điều hòa 

(TK-102) 

Bể 01 - Bể xây BTCT M250, xây âm dưới đất 

- Thể tích: DxRxC=10x5x4,5 m3 

4 Bể lắng I (TK-

103) 

Bể 01 - Bể xây BTCT M250, xây âm dưới đất 

- Thể tích: DxRxC=4,5x4,5x4,5 m3 

5 Bể Aerotank 

(TK-104) A 

Bể  01 - Bể xây BTCT M250, xây âm dưới đất 

- Thể tích: DxRxC=7,8x4,5x4,5 m3 

6 Bể Aerotank 

(TK-104) B 

Bể  01 - Bể xây BTCT M250, xây âm dưới đất 

- Thể tích: DxRxC=12,6x5,2x4,5 m3 

7 Bể lắng II 

(TK-105) 

Bể  01 - Bể xây BTCT M250, xây âm dưới đất 

- Thể tích: DxRxC=6,7x6,7x4,5 m3 

8 Bể khử trùng 

(TK-106) 

Bể  01 - Bể xây BTCT M250, xây âm dưới đất 

- Thể tích: DxRxC=4,4x3x2,5 m3 

9 Bể chứa bùn 

(TK-108) 

Bể  01 - Bể xây BTCT M250, xây âm dưới đất 

- Thể tích: DxRxC=6,7x5x1,8 m3 

10 Sân phơi bùn Sân  01 - Dung tích sân phơi bùn được tính cho 

lượng bùn dư khoảng 200 m3/1 năm và 

tải trọng cặn khoảng 2 m3/m2năm. 

- Kích thước sân phơi bùn: 

6,7x2,7x1,5m. 

11 Nhà điều hành Nhà  01 - Diện tích: 45 m2 

- Kích thước DxRxC 10x4,5x3,5m 

3. Đối với khí thải: 

Chủ dự án đã xây dựng 01 HTXL khí thải phát sinh từ máy tạo hạt cụ thể 

như sau: 

- Công suất hệ thống: 9.280 m3/h. 
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- Quy trình công nghệ xử lý: khí thải  chụp hút  ống thu khí  thiết bị 

xử lý khí (công nghệ sử dụng tấm lưới lọc bụi và hấp phụ bằng than hoạt tính)  

quạt hút  ống thoát khí. 

3. Đối với chất thải rắn thông thường 

- CTR sinh hoạt: Phân loại chất thải vô cơ, hữu cơ tại nguồn, hằng ngày được 

công nhân thu gom, tập kết tại thùng 04 dung tích 500 lít đặt tại khu lưu giữ CTR 

sinh hoạt diện tích 11,25m2 đặt tại phía Tây Nam khu đất nhà máy. Cơ sở đã ký 

hợp đồng với Công ty CP phát triển hạ tầng hiệp hội công thương Hà Nội (Chủ 

đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Thăng Long) 

đến thu gom vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

- CTR công nghiệp thông thường: cơ sở đã bố trí 1 khu vực lưu giữ CTR 

công nghiệp thông thường diện tích 64 m2 (kích thước BxLxH = 4x16x4m) trong 

nhà xưởng sản xuất. Tại khu vực này phân làm 2 khu: khu lưu giữ CTR công 

nghiệp thông thường có thể tái sử dụng và không tái sử dụng. 

+ Đối với CTR CN thông thường không tái sử dụng: Giấy bạc thải, lõi giấy 

thừa, bao dứa, sản phẩm bao bì carton lỗi hỏng và bavia bao bì carton: Nhà máy ký 

hợp đồng với Công ty CP Thương mại và Đầu tư Dujun đến thu gom, vận chuyển 

đi xử lý theo đúng quy định.  

+ Đối với CTR CN thông thường có thể tái sử dụng: Sản phẩm màng xốp 

Pefoam lỗi hỏng, bavia màng xốp Pefoam thừa được đưa vào tái sử dụng tại công 

đoạn tạo hạt. 

- Chất thải nguy hại: cơ sở đã bố trí 1 nhà kho chứa CTNH, diện tích 5m2, 

kích thước (2,5x2)m đặt tại phía Tây Nam của Nhà máy. Kho chứa CTNH có cửa, 

mái che kín, ngoài cửa kho có biển cảnh báo CTNH.  

Chủ cơ sở đã ký hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại số 

033/2019/HĐCN ngày 31/12/2018 với Công ty CP Môi trường Đô thị và Công 

nghiệp 11 – URENCO11 để thu gom toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh 

theo đúng quy định. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường  

Dự án hoạt động tại Lô đất B2-3-4 Khu công nghiệp Nam Thăng Long, 

phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã được đầu tư và 

xây dựng hạ tầng cấp thoát nước đồng bộ. 

- Trong quá trình hoạt động, dự án phát sinh nước thải từ hoạt động sản xuất 

và sinh hoạt của công nhân. Toàn bộ nước thải phát sinh sẽ được thu gom, xử lý 
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sơ bộ và dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN để xử lý. Ngoải ra 

dự án còn phát sinh bụi, khí thải từ công đoạn tái sử dụng bavia được thu gom và 

xử lý bằng tấm lọc và hấp phụ bằng than hoạt tính đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn 

hiện hành. Như vậy, có thể đánh giá hoạt động của dự án với các biện pháp giảm 

thiểu tác động nước thải đến nguồn tiếp nhận là phù hợp với khả năng chịu tải môi 

trường của khu vực. 

Như vậy có thể thấy chủ dự án đã có các biện pháp giảm thiểu đối với nước 

thải, khí thải và chất thải phát sinh tại nhà máy đảm bảo khả năng chịu tải của môi 

trường.  

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án, chủ dự án đã tiến hành lấy mẫu 

quan trắc định kỳ môi trường không khí làm việc dự án. Kết quả như sau:
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Bảng 5. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí làm việc 

ST

T 
Thông số 

Kết quả  QCVN 

03:2019/

BYT  

Đơn vị 5/2023 12/2023 9/2024 11/2024 

K1 K2 K3 K1 K2 K3 K2 K2 

1 Nhiệt độ oC 31,3 31,6 31,6 27,4 27,7 27,6 31,3 26,4 18 – 32(1) 

2 Độ ẩm % 75,7 76,2 75,6 51,3 52,9 50,8 57,3 58,9 40 – 80(1)  

3 Tiếng ồn dBA 65,3 67,5 60,1 67,3 78,3 52,8 77,6 76,1 85(2) 

4 Tổng bụi lơ lửng mg/m3 0,165 0,124 0,136 0,226 0,327 0,268 0,97 0,85 8(3) 

5 CO mg/m3 2,811 3,044 <2,33 <1,52 <1,52 <1,52 5 5 40 

6 NO2 mg/m3 0,062 0,064 0,053 <0,25 <0,25 <0,25 0,28 0,31 10 

7 SO2 mg/m3 0,088 0,072 0,077 <0,25 <0,25 <0,25 0,34 0,42 10 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: K1: Mẫu không khí khu vực thành phẩm 

         K2: Mẫu không khí khu vực sản phẩm xốp 

         K3: Mẫu không khí khu vực kho 

- Thời điểm lấy mẫu 

+ Ngày 31/5/2023 

        + Ngày 7/12/2023 

        + Ngày 4/9/2024 

+ Ngày 27/11/2024 

 

- Quy chuẩn so sánh:  
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+ QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm 

việc. 

+ (1)QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép tại nơi làm việc 

+ (2)QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc 

+ (3)QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

- Nhận xét: Quan kết quả quan trắc nhận thấy các chỉ tiêu ô nhiễm trong không khí đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 26:2016/BYT, QCVN 24:2016/BYT, QCVN 03:2019/BYT và QCVN 02:2019/BYT.  
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Chương III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải  

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa gồm hệ thống thoát nước trên mái nhà và hệ thống 

thoát nước trên bề mặt sân, đường giao thông. 

Chủ dự án đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đường cống thu gom và thoát 

nước mưa tách riêng với hệ thống đường cống thu gom nước thải.  

Sơ đồ thu gom nước mưa chảy tràn tại nhà máy như sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 17. Sơ đồ thu gom nước mưa chung của cơ sở 

Nước mưa chảy tràn trên mái được thu gom vào các ống đứng PVC D90 

cùng với nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân đường nội bộ được thu gom bằng 

hệ thống ống pVC D90, dài 96,2 m; BTCT D300, dài 298,32 m, độ dốc i = 0,25%, 

tổng chiều dài hệ thống thoát mưa khoảng là 394,52 m. Dọc theo hệ thống thoát 

nước mưa bố trí 22 hố ga lắng cặn (kích thước 1x1x1m). Hố ga được xây bằng 

gạch, trát xi măng, nắp hố ga có kết cấu bằng thép, dễ dàng tháo lắp. Toàn bộ nước 

mưa sau đó được thoát ra hệ thống thoát nước chung của KCN tại 2 điểm xả. 

- Phương thức xả nước mưa: tự chảy 

- Vị trí điểm xả: (tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105000’, múi chiếu 30) 

Tọa độ:  

X1 = 2332163.089; Y1 = 578961.662 (Hố gas G26) tại phía Tây nhà máy 

X2 = 2332074.432; Y2 = 578897.867 (Hố gas G13) tại phía Tây Nam nhà 

máy 

(Vị trí điểm thoát nước mưa chi tiết tại bản vẽ thoát nước mưa đính kèm phụ 

lục báo cáo) 

- Kết cấu cống BTCT:  

 Tấm đan cống BTCT đúc sẵn đá 1x2 mác 250 dày 12cm; 

  Lớp nilong chống mất nước 

Nước mưa trên mái nhà 

Ống pVC D90, cống BTCT 

D300 và HT hố ga 

Nước mưa chảy 

tràn từ sân, đường 

Hệ thống thoát 

nước của KCN 

D75 
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  Đá mạt đệm đáy cống đầm chặt, dày 10cm; 

Định kỳ 03 tháng/lần Công ty sẽ kiểm tra, nạo vét hệ thống dẫn nước mưa, 

kiểm tra phát hiện hỏng hóc để sửa chữa kịp thời. Đảm bảo duy trì các tuyến hành 

lang an toàn cho hệ thống thoát nước mưa. Không để các loại rác thải, chất thải 

lỏng độc hại xâm nhập vào đường thoát nước. 

  

  

Hình 18. Hệ thống ống thu gom, thoát và điểm đấu nối nước mưa của nhà 

máy vào KCN 

Ống 

thoát 

mái 

Điểm ĐN 1-G26 

Cống  BTCT 

D300 

Điểm ĐN 2-G13 
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Hình 19. Mặt bằng tổng thể thoát nước mưa của cơ sở 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

- Lượng nước xả thải của cơ sở: Nước thải của dự án chỉ phát sinh từ hoạt 

động sinh hoạt của cán bộ công nhân và hoạt động nấu ăn với lưu lượng khoảng 

4 m3/ngày. 

- Hệ thống thu gom, thoát nước thải của cơ sở: 

a. Nước thải  

 

 

 

 

 

Điểm xả nước 

mưa G26 

Điểm xả nước 

mưa G13 
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Hình 20. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải của nhà máy 

- Nước thải xí tiểu được thu gom bằng các đường ống PVC D110, dài 6,4m 

dẫn xuống 03 bể tự hoại 3 ngăn (2 bể dung tích 15,94m3 và 1 bể dung tích 33,54m3) 

bố trí ngay phía dưới 03 nhà vệ sinh. Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ được 

dẫn về hố ga đấu nối với hệ thống thoát nước của KCN thông qua hệ thống ống 

pVC D90, dài 247,2m. 

- Nước thoát sàn, lavabo: được dẫn về hố ga đấu nối với hệ thống thoát nước 

của KCN thông qua hệ thống ống D34, dài 8m và ống pVC D90, dài 247,2m. 

- Toàn bộ nước thải của dự án được thu gom và đấu nối vào hệ thống thu 

gom, thoát nước thải của KCN tại 01 điểm đấu nối: 

Tọa độ điểm đấu nối (GT17): X(m) = 2332100.733; Y(m) = 578910.627 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105000’, múi chiếu 30) 

 

Hình 21. Điểm đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước của KCN (GT17) 

Nước thải xí, tiểu tại nhà vệ sinh Nước thải từ lavabo, nước thoát sàn 

Bể tự hoại 3 ngăn (15,94 m3
, 33,54m3) 

Hố ga đấu nối với hệ thống thoát nước của KCN (GT17) 

pVC D110, dài 6,4m  
D34, dài 8m, ống pVC 

D90, dài 247,2m 

Hệ thống thoát nước chung của KCN 

ống pVC D90, dài 247,2m 
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Hình 22. Tổng mặt bằng thoát nước thải của cơ sở 

3.1.3. Xử lý nước thải 

* Bể tự hoại 3 ngăn 

Công ty đã xây dựng 3 bể tự hoại 3 ngăn xây ngầm đặt dưới 03 nhà vệ sinh 

( 2 bể dung tích 15,95 m3 và 1 bể dung tích 33,54 m3). 

- Kết cấu bể tự hoại: Tường bể xây gạch đặc dày 220, xây trát vữa xi măng 

mác #75. Thành bể trát xi măng dày 10mm, đánh bóng bằng xi măng nguyên chất. 

Đế bể dùng bê tông #200, đá 1×2mm. Thép sử dụng A1, Ra=2100kg/cm2; A2, 

Ra=2700kg/cm2. Đáy bể được đóng cọc tre dài 2m, mật độ 25 cọc/m2. 

 

Hình 23. Mô phỏng bể tự hoại 3 ngăn 

Điểm xả 

nước thải 
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- Quy trình vận hành: Nước thải được thu gom vào ngăn lắng sơ cấp tiếp 

nhận nước thải rồi chảy sang ngăn phân huỷ yếm khí. Ở ngăn phân huỷ yếm khí, 

dưới sự hoạt động của vi sinh vật kỵ khí, lên men các chất ô nhiễm tạo thành khí 

CH4, CO2,… khí thải được thoát ra ngoài theo đường ống dẫn khí. Hỗn hợp nước 

thải được dẫn qua bể lắng thứ cấp, phần nước trong được dẫn ra ngoài. Phần bùn 

được giữ lại trong các ngăn lắng, dưới tác dụng của vi khuẩn kỵ khí xẽ phân huỷ 

thành các chất khoáng, khí hoà tan.  

Nhằm nâng cao hiệu quả xử lý của bể tự hoại, Công ty thực hiện các biện pháp 

như: 

+ Bổ sung chế phẩm BIO – PHỐT vào bể tự hoại để khử mùi hôi và tăng 

cường các quá trình trao đổi, phân giải các chất hữu cơ trong bể tự hoại. Lượng 

chế phẩm sử dụng: Định kỳ 3 tháng bổ sung 1 lần, liều lượng sử dụng theo hướng 

dẫn của nhà sản xuất là 150 g/1m3 bể. Tổng thể tích bể tự hoại là 65,44 m3 thì liều 

lượng cần sử dụng 9,8 kg/lần. 

+ Định kỳ thuê đơn vị có chức năng tới hút bùn bể tự hoại và nạo vét hệ 

thống đường ống dẫn nước thải 6 tháng/lần. 

3.2. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý bụi, khí thải 

a. Hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn tái sử dụng (máy tạo hạt)  

Chủ dự án đã xây dựng 01 hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động 

tái sử dụng (máy tạo hạt) với công nghệ sử dụng tấm lưới lọc bụi và hấp phụ bằng 

than hoạt tính.  

Quy mô, công suất: 

- Công suất động cơ quạt gió: Sử dụng động cơ 3 pha công suất 4 kW (380V), 

lưu lượng 9.280 m3/h. 
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Sơ đồ công nghệ xử lý như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 24. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải 

 Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Dòng khí bao gồm bụi, khí thải độc hại sinh ra từ quá trình băm xốp và từ 

đầu gia nhiệt đùn nhựa kéo sợi sẽ được chụp hút dẫn qua đường ống dẫn thu về 

thiết bị xử lý khi nhờ lực hút từ quạt hút ly tâm.  

 Thiết bị xử lý bao gồm 2 tầng riêng biệt có chức năng và nhiệm vụ riêng: 

 

 - Tầng lọc bụi: Dòng khí đi vào thiết bị có chứa các hạt bụi hình thành từ 

quá trình băm mút xốp, các hạt bụi này có kích thước lớn  ≥ 0,1mm, và rất nhẹ. 

Chụp hút 

Ống thu khí  

Thiết bị xử lý khí 

Quạt hút 

Môi trường  

(Khí thải đạt QCTĐHN 01:2014/BTNMT (Cmax (Kp=1; Kv = 0,5 đối với bụi 

tổng, SO2; Kv = 0,6 đối với CO, NOx) và QCVN 20:2009/BTNMT) 

 

Ống thoát khí 

Khí thải 
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Trong tầng lọc bụi bố trí các khay lưới lọc được sắp xếp so le nhau, các khay lưới 

lọc có kích thước mắt lưới giảm dần theo chiều di chuyển của khí, đảm bảo nâng 

cao hiệu quả lọc bụi nhưng cũng không làm cản trở dòng khí di chuyển trong thiết 

bị. 

 Các khay lọc được định kỳ vệ sinh vệ sinh: tần suất khoảng 3 tháng/lần (tùy 

thuộc vào quá trình sản xuất thực tế). 

 - Tầng hấp phụ lọc khí: Dòng khí sau khi qua tầng lọc bụi sẽ đi xuống tầng 

hấp phụ lọc khí bằng than hoạt tính. Trong tầng lọc khí bố trí các khay than hoạt 

tính được sắp xếp so le nhau từ trên xuống dưới tận dụng tối đa tác dụng của trọng 

lực; than sẽ được xếp trên các khay có lỗ thoáng và xếp trên các thanh đỡ, đảm 

bảo độ cứng, vững, dễ dàng thao tác thay thế than định kỳ vẫn đảm bảo hiệu suất 

của quá trình hấp phụ khí. 

 Tại đây các khí độc: hơi VOCs sẽ được hấp phụ hoàn toàn bởi than hoạt 

tính, đảm bảo dòng khí sau khi qua thiết bị xử lý là khí sạch đạt giá trị giới hạn 

của quy chuẩn hiện hành để thoát ra môi trường. 

 Than hoạt tính sẽ được đình kỳ thay thế với tần suất khoảng 6 tháng/lần với 

khối lượng khoảng 200 kg/lần. 

- Dòng khí sạch sau thiết bị xử lý được quạt hút ly tâm hút và đẩy lên cao 

ống thoát khí để thoát ra ngoài môi trường. 

Danh mục thiết bị xử lý: 

Bảng 6. Danh mục thiết bị của hệ thống xử lý khí thải  

TT Thiết bị Thông số kỹ thuật 
Số 

lượng 

1  Chụp hút - Kích thước: BxL = 1,95mx1,21m 4 

2  Hệ thống ống 

thu khí 
- Ống D350, dài 26m 1 

3  Thiết bị lọc bụi 

và xử lý khí 

- Kích thước tầng lọc bụi: L*W*H = 

1200*800*600mm 
1 

  - Kích thước tầng lọc khí: 1200*800*1800m 

- Chi tiết thiết bị: thiết bị được tổ hợp thành 

khung V40x3mm và được bọc kín bằng tôn 

dày 1,5mm đảm bảo độ cứng vững. 

1 
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TT Thiết bị Thông số kỹ thuật 
Số 

lượng 

+ Các khay than hoạt tính bố trí so le nhau 

nhằm phát huy tối đa hiệu quả hấp phụ khí độc 

hại mà không làm cản trở dòng khí di chuyển 

trong hệ thống. 

- Giá đỡ khay là các thanh V30x3mm, dễ dàng 

thao tác thay thế than và vệ sinh định kỳ. 

- Thiết kế cửa mở dạng cánh thuận tiện quá 

trình thao tác khi hệ thống hoạt động, thay thế 

và vệ sinh. 

- Thiết bị được đặt trên khung chân V50x5mm, 

đảm bảo độ cứng vững, thoát ẩm, thoát nước 

và di chuyển căn chỉnh dễ dàng. 

-  Lọc bụi sử dụng các khay lưới lọc có kích 

thước phù hợp đảm bảo dễ dàng thay thế hoặc 

vệ sinh định kỳ. 

- Than hoạt tính sử dụng than gáo dừa, chứa 

trong các túi lưới đặt trên khay. 

4  Quạt hút ly tâm Công suất 4kw x 380V 

Lưu lượng: 9.280 m3/h 

Áp lực: 1300 – 1000 pa 

Tốc độ: 1500 v/phút 

1 

5  Ống khói  Ống khói là ống gió xoắn D350x0,75mm cao 

trên 6m, có miệng lấy mẫu khí quan trắc 

Ống hút khí sử dụng ống gió xoắn D300x0,75 

Các phụ kiện đi kèm đồng bộ 

1 

6  Sàn thao tác lấy 

mẫu quan trắc, 

giá đỡ  

Kích thước 3000x2200x3000mm 

Chế tạo bằng thép hình CT3: V63, V50, hộp 

40x20, lan can cao 1000mm ống D34 sơn bảo 

vệ đúng quy định 

Hàn giá đỡ V50x4 và cố định vào khung vách 

1 
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TT Thiết bị Thông số kỹ thuật 
Số 

lượng 

7  Tủ điện và dây 

điện 

Attomat tổng 3 pha 

Hệ thống khởi động từ, role nhiệt, bảo vệ mất 

pha 

Hệ thống đèn báo pha, nút điều khiển 

Linh kiện hãng LS  

Dây điện 3x1,5 +1x1,5, Cadisun 

1 

Định mức tiêu hao điện năng, hóa chất sử dụng cho quá trình vận hành 

- Định mức tiêu hao điện năng: Để vận hành hệ thống xử lý khí thải, cơ sở 

sử dụng 01 quạt hút có công suất 4 kW. Định mức tiêu hao điện năng trung bình 

1 giờ cho quá trình vận hành hệ thống xử lý khí thải được tính toán dựa trên công 

suất tiêu thụ điện của quạt hút là: 1 x 4 = 4 kWh. 

- Định mức sử dụng hóa chất, nguyên liệu: than hoạt tính 200 kg/lần thay 

thế, tần suất thay thế 2 lần/năm. 

Quy chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý: 

- QCTĐHN 01:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội (Cmax (Kp=1; Kv = 0,5 

đối với bụi tổng, SO2; Kv = 0,6 đối với CO, NOx);  

- QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 
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Hình 25. Hệ thống xử lý khí thải của nhà máy 

b. Các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác 

* Các biện pháp chung để giảm thiểu bụi và khí thải trong nhà máy 

(các khu vực sản xuất) và từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và sản 

phẩm như sau: 

Chụp hút 

Ống 

thooát khí 

Sàn thao tác 

Quạt hút 

Ống thu khí 

Thiết bị 

lọc bị lọc 

bụi và XL 

khí 
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- Tăng cường công tác vệ sinh công nghiệp: thường xuyên làm vệ sinh, thu 

gom rác, quét bụi, phun nước tại khu vực sân bãi để giảm lượng bụi do các phương 

tiện giao thông vận tải ra vào Nhà máy; 

- Trồng cây xanh đảm bảo theo quy hoạch để hạn chế sự lan truyền bụi, ồn, 

khí thải ra xung quanh và tạo cảnh quan môi trường.  

- Thiết kế nhà xưởng thông thoáng: sử dụng phương pháp thông gió tự nhiên 

và thông gió cưỡng bức.  

- Trang bị bảo hộ lao động (khẩu trang) cho công nhân lao động. 

* Các biện pháp giảm thiểu phát sinh từ công đoạn in 

Tùy từng đơn hàng, yêu cầu của khách hàng mà thực hiện in sản phẩm. Do 

đó hoạt động in này diễn ra không liên tục. 

Nhà máy sử dụng mực in thân thiện với môi trường, khu vực in được bố trí 

thông thoáng. Tại đây cơ sở lắp đặt 1 quạt thông gió có công suất 0,75 kW; điện 

áp 220V, lưu lượng 37.000 m3/h, tốc độ gió 1.400 vòng/phút. 

Ngoài ra bố trí trang bị bảo hộ lao động (khẩu trang) cho công nhân lao 

động trong quá trình in. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

a. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, nhân viên làm việc 

tại công ty.  

- Thành phần, khối lượng CTR sinh hoạt: chủ yếu là các chất hữu cơ dễ 

phân hủy bao gồm: vỏ hoa quả, thức ăn thừa,… Khối lượng phát sinh trung bình 

khoảng 20 m3/tháng tương đương 0,8 m3/ngày  ̴  160 kg/ngày (theo hóa đơn rác 

thải sinh hoạt tháng 2-10/2024). 

- Phương pháp thu gom, lưu giữ: Phân loại chất thải vô cơ, hữu cơ tại nguồn. 

Bố trí 8 thùng rác dung tích 140 lít (trong đó 01 thùng đặt tại khu vệ sinh văn 

phòng, 02 thùng đặt tại nhà ăn và 05 thùng đặt tại nhà xưởng). Sau đó hằng ngày 

được công nhân thu gom, tập kết tại thùng 04 dung tích 500 lít đặt tại khu lưu giữ 

CTR sinh hoạt diện tích 11,25m2 đặt tại phía Tây Nam khu đất nhà máy. 

- Rác thải sinh hoạt của nhà máy đã được hợp đồng ký hợp đồng với Công 

ty CP phát triển hạ tầng hiệp hội công thương Hà Nội (Chủ đầu tư xây dựng và 

vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Thăng Long) đến thu gom vận 

chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 
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* Hiệu quả áp dụng các biện pháp thu gom rác thải sinh hoạt: 

Đã thu gom, lưu chứa được toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong 

quá trình hoạt động của nhà máy trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng 

vận chuyển, đưa đi xử lý theo quy định. Tại kho chứa không xảy ra tình trạng ứ 

đọng, quá tải. 

b. Đối với chất thải công nghiệp thông thường 

- Nguồn phát sinh: phát sinh từ hoạt động sản xuất. 

- Thành phần, khối lượng CTR công nghiệp: sản phẩm lỗi hỏng, bavia thừa, 

giấy bạc thải, lõi giấy thừa, bao dứa. Khối lượng phát sinh trung bình khoảng 1 

tấn/ngày. 

Bảng 7. Khối lượng CTR công nghiệp thông thường phát sinh tại nhà máy 

STT Chất thải Khối lượng (kg/ngày) 

1 Giấy bạc thải, lõi giấy thừa, bao dứa 0,64 

2 Sản phẩm màng xốp Pefoam lỗi hỏng 50 

3 Bavia màng xốp Pefoam thừa 950 

4 
Sản phẩm bao bì carton lỗi hỏng và bavia 

bao bì carton 
30 

 Tổng 1.030,64 

- Nhà máy đã bố trí 1 khu vực lưu giữ CTR công nghiệp thông thường diện 

tích 64m2 (kích thước BxLxH = 4x16x4m) trong nhà xưởng sản xuất. Tại khu vực 

này phân làm 2 khu: khu lưu giữ CTR công nghiệp thông thường có thể tái sử 

dụng và không tái sử dụng: 

+ Đối với CTR CN thông thường không tái sử dụng: Giấy bạc thải, lõi giấy 

thừa, bao dứa, sản phẩm bao bì carton lỗi hỏng và bavia bao bì carton: Nhà máy ký 

hợp đồng với Công ty CP Thương mại và Đầu tư Dujun đến thu gom, vận chuyển 

đi xử lý theo đúng quy định.  

+ Đối với CTR CN thông thường có thể tái sử dụng: Sản phẩm màng xốp 

Pefoam lỗi hỏng, bavia màng xốp Pefoam thừa được đưa vào tái sử dụng tại công 

đoạn tạo hạt với khối lượng trung bình khoảng 1 tấn/ngày. Quy trình tái sử dụng 

như sau: 
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Hình 26. Quy trình tái sử dụng CTR CN thông thường tại nhà máy 

Đối với CTR CN thông thường có thể tái sử dụng: Sản phẩm màng xốp 

Pefoam lỗi hỏng, bavia màng xốp Pefoam thừa được đưa vào tái sử dụng tại công 

đoạn tạo hạt được nhập kho và phân chia khu vực rõ ràng, có biển báo,… 

- Chất thải có thể tái sử dụng được phân tách riêng và chia theo từng loại 

theo tính chất riêng biệt (Màu sắc, chủng loại,…). 

Trước khi sản xuất hàng GRS, hệ thống máy tạo hạt phải được vệ sinh sạch 

sẽ, dán nhãn nhận diện Recycle.  

- Chất thải có thể tái sử dụng được phân loại sau đó cho vào máy tạo hạt. 

Trong quá trình tạo phải thường xuyên kiểm tra thành phẩm đúng với mỗi 

loại theo lệnh sản xuất và theo tiêu chuẩn phê duyệt. Hạt nhựa không đạt yêu cầu 

sẽ quay lại tạo hạt. 

Hạt nhựa đạt yêu cầu sẽ được đóng gói, dán tem nhãn thông số, phân loại 

theo màu sau đó nhập vào kho. 

Vận chuyển nhựa tái sử dụng đến công đoạn sản xuất trong nhà máy. 

* Bùn nạo vét hệ thống cống thoát nước mưa và bùn bể tự hoại: định kỳ chủ 

dự án thuê đơn vị đến hút bùn, nạo vét và đưa đi xử lý theo đúng quy định. 

CTR CN thông thường có thể tái sử dụng 

Nhập kho 

Tạo hạt 

Kiểm tra 

Khí thải 

Đóng bao 

Nhập kho 

Đưa vào sản xuất 

Không 

đạt 
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3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: phát sinh từ hoạt động của nhà máy gồm: bóng đèn huỳnh 

quang thải, giẻ lau, găng tay nhiễm TPNH, bao bì cứng bằng nhựa nhiễm TPNH, 

mực in thải, hộp mực in thải, bao bì cứng thải bằng kim loại nhiễm CTNH, than 

hoạt tính thải. 

- Căn cứ vào biên bản nghiệm thu khối lượng CTNH năm 2023 thì khối 

lượng phát sinh khoảng 694,5 kg/năm. 

Bảng 8. Thành phần, khối lượng CTNH phát sinh 

TT Loại CTNH 
Trạng 

thái 

Mã 

CTNH 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 4 

2 Giẻ lau, găng tay nhiễm TPNH Rắn 18 02 03 3 

3 Bao bì cứng bằng nhựa nhiễm TPNH Rắn 18 02 01 1,5 

4 Bao bì cứng thải bằng kim loại nhiễm 

CTNH 
Rắn 18 01 02 1 

5 Nước thải chứa mực in (phát sinh từ 

quá trình rửa bản in, lô mực) 
Lỏng 08 02 04 685 

 Tổng 694,5 

- Dự kiến khi nhà máy hoạt động 100% công suất lượng CTNH phát sinh 

lớn nhất cụ thể như sau: 

Bảng 9. Thành phần, khối lượng CTNH phát sinh lớn nhất trong 1 năm 

TT Loại CTNH 
Trạng 

thái 

Mã 

CTNH 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 5 

2 Giẻ lau, găng tay nhiễm TPNH Rắn 18 02 03 4 

3 Bao bì cứng bằng nhựa nhiễm TPNH Rắn 18 02 01 3 

4 Hộp mực in thải Rắn  18 02 01 12 

5 
Bao bì cứng thải bằng kim loại nhiễm 

CTNH 
Rắn 18 01 02 5 

6 Than hoạt tính thải bỏ Rắn  12 01 04 400 

7 Dầu thải Lỏng 17 02 03 50 

8 Nước thải chứa mực in (phát sinh từ 

quá trình rửa bản in, lô mực) 
Lỏng 08 02 04 685 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Nhà máy sản xuất bao bì carton chất lượng cao 
 

Công ty TNHH Trần Thành   Trang 58 

TT Loại CTNH 
Trạng 

thái 

Mã 

CTNH 

Khối lượng 

(kg/năm) 

 Tổng 1.279 

- Nhà máy đã bố trí 1 nhà kho chứa CTNH, diện tích 5m2, kích thước 

(2,5x2)m đặt tại phía Tây Nam của Nhà máy. Kho chứa CTNH có cửa, mái che 

kín, ngoài cửa kho có biển cảnh báo CTNH.  

- Kết cấu kho: tường bao quanh xây bằng gạch, có mái tôn che kín, gắn biển 

tên và biển cảnh báo; Sàn nhà kho đổ bê tông chống thấm. Trong kho xây gờ 

chống chàn cao 20cm. 

- Tại nhà kho bố trí biển cảnh báo kho chứa CTNH, 2 bình chữa cháy, 1 xô 

cát, 1 xẻng xúc cát, có gờ chống tràn và 8 thùng chứa CTNH dung tích 200l. Các 

chùng chứa có nắp đậy kín. 

- Các CTNH được xếp vào các thùng riêng biệt. Trên các thùng đều được 

dán nhãn mã CTNH theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

- Công ty đã được cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số 

01.000827.T cấp lần 2 ngày 28/6/2012. 

- Đình kỳ 6 tháng/lần chuyển giao CTNH cho đơn vị có đủ chức năng. Chủ 

cơ sở đã ký hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại số 033/2019/HĐCN 

ngày 31/12/2018 với Công ty CP Môi trường Đô thị và Công nghiệp 11 – 

URENCO11 để thu gom toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá 

trình hoạt động sản xuất của cơ sở theo Hợp đồng số 033/2019/HĐCN ngày 

31/12/2019 (Hợp đồng đính kèm phụ lục báo cáo). 

- Đánh giá khả năng đáp ứng của kho chứa chất thải nguy hại: Kho chứa có 

diện tích 5m2, chiều cao kho chứa là 2 m. Trong kho chất thải nguy hại bố trí 8 

thùng chứa CTNH dung tích 200 lít. Tổng dung tích các thùng chứa là 1.600 lít. 

Tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh lớn nhất là 1.279 kg/năm. Tần suất 

thu gom khoảng 3 tháng/lần (tần suất thu gom có thể tăng khi CTNH tăng). Do 

vậy, kho chất thải nguy hại hiện có của nhà máy hoàn toàn có thể đáp cho hoạt 

động của dự án. 

* Hiệu quả áp dụng các biện pháp thu gom chất thải nguy hại:  

Đã thu gom, lưu chứa được toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh trong 

quá trình hoạt động của nhà máy trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng 

vận chuyển, đưa đi xử lý theo quy định. Tại kho chứa không xảy ra tình trạng ứ 

đọng. 
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3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

* Nguồn phát sinh 

+ Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của xe vận chuyển; 

+ Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của máy móc sản xuất: công 

đoạn cắt; công đoạn in, quạt hút hệ thống XLKT. 

* Biện pháp giảm thiểu 

- Hoạt động vận tải: 

+ Sử dụng phương tiện vận chuyển đã được kiểm định về thông số kỹ thuật, 

nguồn gốc xuất xứ. 

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, tra dầu mỡ các động cơ của phương 

tiện 

vận tải để phát hiện hỏng hóc và có phương án sửa chữa kịp thời. Tần suất 3 

tháng/lần 

+ Quy định tốc độ đối với các phương tiện vận chuyển ra vào Nhà máy, tốc 

độ từ 5-10 km/h và tuân theo sự điều phối của bảo vệ. 

+ Trồng cây xanh đảm bảo theo quy hoạch để hạn chế sự lan truyền bụi, 

ồn, khí thải ra xung quanh và tạo cảnh quan môi trường.  

- Hoạt động sản xuất của nhà máy: 

+ Nhà xưởng được xây dựng cao ráo, thông thoáng. 

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong xưởng sản 

xuất như nút bịt tai nhằm giảm tiếng ồn vào tai ảnh hưởng đến thính giác của công 

nhân làm việc. 

+ Sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm 

bảo các thông số kỹ thuật. 

+ Tắt một số máy móc, thiết bị hoạt động kém hiệu quả hoặc trục trặc để 

tránh tình trạng cộng hưởng tiếng ồn gây ồn cục bộ. 

+ Lắp đặt nút cao su, đệm chống rung 

+ Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng động cơ thiết bị định kỳ, tần suất 3 

tháng/lần. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

3.6.1. Sự cố hệ thống xử lý bụi, khí thải  

- Công nhân vận hành phải thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của 

các thiết bị thu gom, xử lý và phát tán khí thải từ các hệ thống xử lý; 

- Trang bị dự phòng các chi tiết dễ hư hỏng như: đinh, ốc vít, các loại đai 
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thép bọc ống, van điều khiển, quạt hút… Đồng thời, thay thế kịp thời các chi tiết 

hư hỏng.   

- Chuẩn bị một số thiết bị dự phòng đối với một số máy móc dễ hư hỏng như: 

hệ thống van, đường ống và các phụ tùng khác; 

- Niêm yết quy trình vận hành hệ thống tại khu vực đặt hệ thống xử lý. 

- Khi có sự cố, dừng hoạt động công đoạn phát sinh khí thải tương ứng với 

hệ thống gặp sự cố để kiểm tra hệ thống xử lý khí thải.  

- Trường hợp hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố hoặc xử lý không đạt yêu cầu, 

dừng hoạt động sản xuất công đoạn phát sinh khí thải tương ứng với hệ thống gặp 

sự cố để sửa chữa, khắc phục sự cố. Hoạt động sản xuất sẽ được vận hành tiếp khi 

hệ thống xử lý khí thải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 

 

Hình 27. Quy trình ứng phó sự cố môi trường đối với khí thải 

3.6.2. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Hiện tại hệ thống PCCC của nhà máy hiện tại đã được xây dựng hoàn thiện. 

Hệ thống PCCC của nhà máy như sau: 

* Hệ thống đường giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy: 

- Đường giao thông phục vụ cho xe chữa cháy: Đảm bảo chiều rộng mặt 

đường (≥ 3,5m), chiều cao (≥ 4,25m) và khoảng không từ mặt đường lên phía 

trên; 

Không thể khắc phục Có thể khắc phục 

Rò rỉ khí thải 

Thông báo cho quản lý dừng hoạt 

động sản xuất 

Thông báo dừng sản xuất 

Kiểm tra đạt tiêu chuẩn  Xử lý hệ thống hư hỏng 

Dừng hệ thống xử lý khí thải 

Cho hệ thống khí thải hoạt 

động trở lại 
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- Nguồn nước tại nhà máy: lắp đặt 1 cụm bơm chữa cháy đặt tại phòng bơm 

tầng 1, bơm gồm bơm điện chính, 1 bơm diezel dự phòng, 1 bơm bù phục vụ cấp 

nước chữa cháy trong nhà. 

* Hệ thống điện, chống sét: 

- Hệ thống điện: dây dẫn điện được đi trong ống ghen bảo vệ; nối đất an toàn 

cho máy móc, thiết bị sử dụng điện trong các nhà máy, xưởng sản xuất. 

- Hệ thống chống sét: có hệ thống chống sét đánh thẳng và chống cảm ứng 

tĩnh điện (theo quy định tại Mục 28-TCVN 9385-2012). 

* Trang bị phương tiện, trang phục cho lực lượng PCCC dự án: 

Bảng 10. Danh mục thiết bị PCCC đã được lắp đặt tại nhà máy 

STT Thiết bị Đơn vị Số lượng 

1 Tủ trung tâm báo cháy 10 kênh Tủ 2 

2 Đầu báo khói Cái 72 

3 Đầu báo tia chiếu Cái 19 

4 Chuông báo cháy Cái 24 

5 Nút ấn báo cháy Cái 24 

6 Đèn báo cháy Cái 24 

7 Bơm điện chữa cháy Bộ 1 

8 Bơm bù áp Bộ 1 

9 Bơm dự phòng Bộ 1 

10 Tủ điều khiển bơm chữa cháy Bộ 1 

11 Đèn exit Cái 7 

12 Đèn sự cố Cái 39 

13 Bình bột chữa cháy loại MFZ4 Bình 10 

14 Bình khí chữa cháy MT3 Bình 10 

(Nguồn: Công ty TNHH Trần Thành) 

3.6.3. Phòng ngừa, ứng phó sự cố về vệ sinh an toàn thực phẩm 

Các biện pháp giảm thiểu bao gồm: 

- Ký hợp đồng mua thực phẩm sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Tăng cường các biện pháp giáo dục truyền thông nâng cao nhận thức cho 

công nhân về vệ sinh an toàn thực phẩm.  

- Xây dựng quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình bảo quản 

thức ăn. Thực hiện nguyên tắc an toàn như sau: Chọn thực phẩm thức ăn được 
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nấu chín, bảo quản cẩn thận thực phẩm đã nấu chín, nhà ăn luôn khô ráo, sạch sẽ, 

bảo vệ thực phẩm khỏi các loài côn trùng, loài gặm nhấm và các động vật khác. 

Khi xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm cần có các biện pháp xử lý như sau: 

- Khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm, phải đình chỉ việc sử 

dụng thực phẩm nghi ngờ và niêm giữ toàn bộ thức ăn đó lại (kể cả chất nôn, 

phân, nước tiểu…) để xác minh, báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất đến xử trí 

kịp thời hoặc đưa người bị ngộ độc đi bệnh viện. 

- Vệ sinh, tẩy uế khu vực có chất nôn, phân, nước tiểu của người bị ngộ độc 

thực phẩm và thực hiện chế độ cách ly nghiêm ngặt đề phòng sự lây lan của dịch 

bệnh. 

- Thực hiện các biện pháp diệt ruồi, nhặng, gián, chuột… và các hướng dẫn 

vệ sinh phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của ngành y tế. 

3.6.4. Phòng ngừa, ứng phó sự cố về dịch bệnh 

Khi có dịch bệnh phát sinh, Chủ đầu tư sẽ phối hợp với cơ quan y tế địa 

phương để có biện pháp ứng phó và xử lý kịp thời, cụ thể như sau: 

- Có các biện pháp ngăn chặn sự phát tán của dịch bệnh ra khu vực dân cư 

lân cận;  

- Xác định khu vực có dịch bệnh và không có dịch bệnh, phun hoá chất khử 

trùng và tiệt trùng. 

- Thông báo và hướng dẫn cán bộ công nhân viên không đến khu vực phát 

sinh tránh lây nhiễm. 

- Đồng thời Chủ đầu tư sẽ bố trí một phòng y tế, có đầy đủ cán bộ y tế, thuốc 

men để sơ cứu, khám chữa bệnh khi có sự cố xảy ra. 

3.7. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

- Thường xuyên vệ sinh công nghiệp toàn cơ sở; 

- Định kỳ khám kiểm tra sức khoẻ cho người lao động;  

- Thường xuyên duy tu bảo dưỡng, sửa chữa dây chuyền, thiết bị sản xuất 

sau mỗi mùa vụ… 
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Chương IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh 

hoạt của cán bộ công nhân viên. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép: 4 m3/ngày đêm. 

- Dòng nước thải: nước thải sinh hoạt ra môi trường 

Nước thải sau khi xử lý tại được dẫn ra hệ thống thu gom thoát nước chung 

của KCN Nam Thăng Long. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải: Cơ sở nằm trong KCN Nam Thăng Long, nước thải phát sinh tại dự án phải 

được xử lý đảm bảo đạt giá trị giới hạn cho phép của Khu công nghiệp Nam Thăng 

Long.  

TT Chất ô nhiễm Đơn vị  

Giá trị giới hạn cho phép 

QCTĐHN 02:2014/ BTNMT  (cột B) 

KCN Nam Thăng Long 

1 pH - 5,5 - 9 

2 Độ màu mg/L 150 

3 COD mg/L 150 

4 BOD5 mg/L 50 

5 TSS mg/L 100 

6 Đồng  mg/L 2 

7 Kẽm  mg/L 3 

8 Mangan  mg/L 1 

9 Thủy ngân mg/L 0,01 

10 Cadimi  mg/L 0,1 

11 Chì  mg/L 0,5 

12 Sắt  mg/L 5 

13 Crom (VI) mg/L 0,1 

14 Tổng Xyanua mg/L 0,1 

15 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 10 

16 Tổng N mg/L 40 

17 Tổng P mg/L 6 

18 Coliform  MPN/100ml 5.000 

- Vị trí xả nước thải: Tại hố ga đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, thoát 
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nước thải của KCN Nam Thăng Long.  

Toạ độ vị trí xả nước thải: (GT17): X(m) = 2332100.733; Y(m) = 578910.627 

 (Theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuy toạ độ VN2000’, múi chi độ 0) 

- Phương thức xả nước thải: Tự chảy 

- Chế độ xả thải: liên tục. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thu gom, thoát nước thải chung của 

KCN Nam Thăng Long. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Nguồn phát sinh khí thải: Khí thải phát sinh từ hoạt động từ công đoạn tái 

sử dụng (máy tạo hạt), lưu lượng 9.280 m3/h. 

- Dòng khí thải: 01 dòng khí thải: Khí thải sau hệ thống xử lý khí thải phát 

sinh từ công đoạn tái sử dụng (máy tạo hạt). Tọa độ vị trí xả khí thải: X(m) = 

2332118, Y(m) = 579008 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105000’, múi chiếu 30) 

- Vị trí xả khí thải: trong khuôn viên khu đất thực hiện dự án. 

- Phương thức, chế độ xả khí thải: cưỡng bức, gián đoạn theo ca sản xuất. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí 

thải:  

Bảng 11. Thông số ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng 

khí thải 

TT 
Thông số ô 

nhiễm 

Giới hạn tối đa theo QCTĐHN 

01:2014/BTNMT (Cmax (Kp=1; Kv = 

0,5 đối với bụi tổng, SO2; Kv = 0,6 đối 

với CO, NOx))  

Giới hạn tối đa 

theo QCVN 

20:2009/ 

BTNMT 

1 Bụi tổng 100  

2 CO 600  

3 SO2 250  

4 NOx 510  

5 N-hexane  450 

6 Benzen  5 

7 Styren  100 

8 Toluen  750 

Ghi chú: 
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- QCTĐHN 01:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội (Cmax (Kp=1; Kv = 0,5 đối 

với bụi tổng, SO2; Kv = 0,6 đối với CO, NOx)).  

+ QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chỉ tiêu hữu cơ. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn phát sinh:  

+ Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của máy cắt. Tọa độ: X(m) = 

2332120.743; Y(m) = 579001.525. 

+ Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của máy in. Tọa độ: X(m) = 

2332130.743; Y(m) = 579048.232. 

+ Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ quạt hút hệ thống XLKT. Tọa độ: X(m) = 

2332128.214; Y(m) = 579053.122. 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  

3.1. Tiếng ồn 

Bảng 12. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của tiếng ồn 

TT Từ 6-21 giờ (dBA) Từ 21-6 giờ (dBA) Ghi chú 

1 70 55 Khu vực thông thường 

3.2. Độ rung 

Bảng 13. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của độ rung 

TT Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép, dB 

Ghi chú 

Từ 6-21 giờ  Từ 21-6 giờ 

1 70 60 Khu vực thông thường 

Ghi chú: 

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn  

+ QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất 

thải nguy hại. 

Dự án không thuộc đối tượng đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy 

hại. 
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Chương V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ  

5.1. Thông tin chung vê tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của 

cơ sở 

5.1.1. Tính hình thực hiện các quy định pháp luật 

Cơ sở đang thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo các quy định hiện 

hành, cụ thể như sau: 

1. Đối với nước mưa: 

Nước mưa được th u gom vào hệ thống ống pVC D90 và BTCT D300, thoát 

ra hệ thống thoát nước chung của KCN tại 2 điểm xả tại phía Tây dự án (theo biên 

bản đấu nối số 01/2011/BBĐN-HIP ngày 10/01/2011 về việc thoát nước mặt, 

nước thải KCN Nam Thăng Long với doanh nghiệp). 

2. Đối với nước thải: 

 Nước thải xí tiểu được thu gom dẫn xuống 03 bể tự hoại 3 ngăn (2 bể dung 

tích 15,94 m3/bể và 1 bể dung tích 33,54 m3) bố trí ngay phía dưới 03 nhà vệ sinh. 

Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ cùng với nước thoát sàn, lavabo được dẫn về 

hố ga đấu nối thoát vào hệ thống thu gom nước thải dẫn về hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của KCN Nam Thăng Long tại 01 điểm đấu nối (theo biên bản đấu 

nối số 01/2011/BBĐN-HIP ngày 10/01/2011 về việc thoát nước mặt, nước thải 

KCN Nam Thăng Long với doanh nghiệp). 

3. Đối với khí thải: 

Chủ dự án đã xây dựng 01 HTXL khí thải phát sinh từ máy tạo hạt công 

suất 9.280 m3/h sử dụng công nghệ tấm lưới lọc bụi và hấp phụ bằng than hoạt 

tính. Khí thải đảm bảo đạt QCTĐHN 01:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về 

Khí thải Công nghiệp đối với Bụi và các chất vô cơ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội; 

Cmax (Kp=1; Kv = 0,5 đối với bụi tổng, SO2; Kv = 0,6 đối với CO, NOx) 

4. Đối với chất thải rắn thông thường 

- CTR sinh hoạt: được thu gom, phân lợi và lư giữ tạm tại khu lưu giữ CTR 

sinh hoạt diện tích 11,25 m2 đặt tại phía Tây Nam khu đất nhà máy. Cơ sở đã ký 

hợp đồng với Công ty CP phát triển hạ tầng hiệp hội công thương Hà Nội đến thu 

gom vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

- CTR công nghiệp thông thường: cơ sở đã bố trí 1 khu vực lưu giữ CTR 

công nghiệp thông thường diện tích 64 m2 trong nhà xưởng sản xuất. Tại khu vực 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Nhà máy sản xuất bao bì carton chất lượng cao 
 

Công ty TNHH Trần Thành    Trang 67 

này phân làm 2 khu: khu lưu giữ CTR công nghiệp thông thường có thể tái sử 

dụng và không tái sử dụng. 

+ Đối với CTR CN thông thường không tái sử dụng: Giấy bạc thải, lõi giấy 

thừa, bao dứa, sản phẩm bao bì carton lỗi hỏng và bavia bao bì carton: Nhà máy ký 

hợp đồng với Công ty CP Thương mại và Đầu tư Dujun đến thu gom, vận chuyển 

đi xử lý theo đúng quy định.  

+ Đối với CTR CN thông thường có thể tái sử dụng: Sản phẩm màng xốp 

Pefoam lỗi hỏng, bavia màng xốp Pefoam thừa được đưa vào tái sử dụng tại công 

đoạn tạo hạt. 

- Chất thải nguy hại: cơ sở đã bố trí 1 nhà kho chứa CTNH, diện tích 5m2 tại 

phía Tây Nam của Nhà máy. Chủ cơ sở đã ký hợp đồng vận chuyển và xử lý chất 

thải nguy hại số 033/2019/HĐCN ngày 31/12/2018 với Công ty CP Môi trường 

Đô thị và Công nghiệp 11 – URENCO11 để thu gom toàn bộ lượng chất thải nguy 

hại phát sinh theo đúng quy định. 

5.1.2. Tóm tắt các vấn đề liên quan đến môi trường (kèm theo các văn bản báo 

cáo trong phụ lục) của chủ cơ sở đã gửi cơ quan có thẩm quyền 

Công ty đã hoàn thiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường gửi cơ quan chức 

năng định kỳ hàng năm. Các kết quả quan trắc nước thải định kỳ đối với nước thải 

tại công  ty luôn đạt giã trị giới hạn cho phép của KCN Nam Thăng Long. 

5.2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

- Tổng hợp thông tin của từng năm về tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt, 

nước thải công nghiệp xả ra ngoài môi trường hoặc đấu nối vào hệ thống xử lý 

nước thải của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp) hoặc 

chuyển giao cho đơn vị có chức năng để xử lý: 

Bảng 14. Tổng hợp tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt của cơ sở 

TT Tháng 
Lưu lượng xả nước thải 

trung bình m3/ngày 

Tổng lưu lượng xả 

thải m3/tháng 

1 Tháng 1/2023 3,8 100 

2 Tháng 2/2023 4,0 104 

3 Tháng 3/2023 2,0 52 

4 Tháng 4/2023 2,2 57,6 

5 Tháng 5/2023 1,4 36 

6 Tháng 6/2023 4,0 104 
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TT Tháng 
Lưu lượng xả nước thải 

trung bình m3/ngày 

Tổng lưu lượng xả 

thải m3/tháng 

7 Tháng 7/2023 1,8 47,2 

8 Tháng 8/2023 2,2 56,8 

9 Tháng 9/2023 2,2 58,4 

10 Tháng 10/2023 1,2 32 

11 Tháng 11/2023 2,2 57,6 

12 Tháng 12/2023 1,9 49,6 

13 Tháng 1/2024 2,3 60,8 

14 Tháng 2/2024 1,3 33,6 

15 Tháng 3/2024 4,1 84,8 

16 Tháng 4/2024 2,3 60 

17 Tháng 5/2024 2,1 54,4 

18 Tháng 6/2024 3,4 88 

19 Tháng 7/2024 3,1 81,6 

20 Tháng 8/2024 2,7 69,6 

21 Tháng 9/2024 2,1 55,2 

22 Tháng 10/2024 2,1 55,2 

23 Tháng 11/2024 0,4 9,6 

24 Tháng 12/2024 2,0 52,8 

 Tổng lưu lượng xả thải trung bình m3/tháng 61,75 

 Tổng lưu lượng xả thải nhỏ nhất m3/tháng 9,6 

 Tổng lưu lượng xả thải lớn nhất m3/tháng 106 

- Tổng hợp thông tin của từng năm về lưu lượng nước trao đổi nhiệt xả ra 

ngoài môi trường: 

- Lập bảng tổng hợp các kết quả quan trắc nước thải định kỳ: 

Bảng 15. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải  

TT Thông số 

Kết quả NT QCTĐHN 

02:2014/ 

BTNMT  

(cột B) 

QCVN 

14:2008/ 

BTNMT 

(cột B) 

5/2023 7/2023 9/2024 11/2024 

1 pH 7,6 7,45 7,7 7,5 5,5 - 9 5 - 9 

2 Độ màu 103,51 53,8 39 45 150 - 
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3 COD 102,4 128 71 146 150 - 

4 BOD5 35,92 49,2 28 48 50 50 

5 TSS 45 66 33 38 100 100 

6 Đồng  <0,02 <0,045 <0,02 <0,02 2 - 

7 Kẽm  0,24 <0,03 0,09 0,04 3 - 

8 Mangan  <0,01 <0,06 0,15 0,17 1 - 

9 Thủy ngân <0,0005 <0,0009 <0,0002 <0,0002 0,01 - 

10 Cadimi  <0,0005 <0,0009 <0,0001 <0,0001 0,1 - 

11 Chì  0,0007 <0,006 <0,002 <0,002 0,5 - 

12 Sắt  2,77 1,3 0,48 0,7 5 - 

13 Crom (VI) 0,04 <0,0009 <0,0002 <0,002 0,1 - 

14 Tổng 

Xyanua 
<0,01 <0,006 <0,001 <0,001 

0,1 - 

15 Tổng dầu 

mỡ 

khoáng 

0,6 <0,3 3 3,5 10 

- 

16 Tổng N 8,9 17,1 8 8 40 - 

17 Tổng P 3,37 1,19 0,92 1,4 6 - 

18 Coliform  3.800 4.100 3.600 4.300 5.000 5.000 

Ghi chú: 

- Thời gian quan trắc:  

+ Ngày 31/5/2023 

+ Ngày 7/12/2023 

+ Ngày 4/9/2024 

+ Ngày 27/11/2024 

 

- Vị trí lấy mẫu: Mẫu nước thải sinh hoạt tại điểm xả ra hệ thống thoát nước 

chung 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt; Cột B quy định nồng độ C của các thông số và các chất gây ô nhiễm làm cơ 

sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn 

nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

+ QCTĐHN 02:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Cột B quy định giá trị C của các thông 
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số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho 

mục đích cấp nước sinh hoạt. 

- Nhận xét: Quan kết quả quan trắc nhận thấy các chỉ tiêu ô nhiễm đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) và QCTĐHN 

02:2014/BTNMT (cột B).  

- Tình trạng và kết quả hoạt động của hệ thống quan trắc nước thải tự động, 

liên tục (trường hợp thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải liên tục, tự động) 

của từng năm: Công ty không thuộc trường hợp thuộc đối tượng phải quan trắc 

nước thải liên tục, tự động theo quy định. 

- Các sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải (nếu có), các lần kết quả quan 

trắc nước thải định kỳ, tự động, liên tục vượt quá giới hạn cho phép (nếu có) trong 

giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần, quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường và nguyên nhân, biện pháp rà soát, khắc phục: Bảng tổng hợp kết quả 02 

năm gần nhất, các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

14:2008/BTNMT cột B và QCTĐHN 02:2014/BTNMT cột B. 

- Các thời điểm đã thực hiện duy tu, bảo dưỡng, thay thế thiết bị của công 

trình xử lý nước thải: cơ sở không có hệ thống xử lý nước thải. 

- Đánh giá tổng hợp về hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của 

công trình xử lý nước thải: dự án chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt được xử lý sơ 

bộ qua bể tự hoại 3 ngăn, hiện tại dựa vào đặc trưng nguồn nước thải của cơ sở, 

kết quả phân tích nước thải trước khi đấu nối vào KCN định kỳ cho thấy tất cả chỉ 

tiêu đạt quy chuẩn cho phép của KCN, điều đó cho thấy công trình xử lý nước 

thải (bể tự hoại 3 ngăn) hoạt động đảm bảo chất lượng nước thải trước khi đấu nối 

vào KCN. 

5.3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải  

a. Đối với hệ thống xử lý khí thải tại máy tạo hạt 

 Nhà máy đã lắp đặt hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn tái sử dụng (máy 

tạo hạt) theo biên bản nghiệm thu lắp đặt máy móc thiết bị với Công ty CP công 

nghệ môi trường Việt Nam – Vntech ngày 14/12/2024. 

Công ty đã phối hợp với Công ty CP Nextech Ecolife tiến hành lấy mẫu để 

đánh giá chất lượng khí thải tại ống thoát khí của HTXL khí thải, kết quả như sau: 
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Bảng 16. Kết quả khí thải sau xử lý từ công đoạn tái sử dụng (máy tạo hạt) 

TT 
Chỉ tiêu 

thử nghiệm 
Đơn vị 

Phương pháp 

thử nghiệm 

Kết quả 

QCTĐHN 

01:2014/ 

BTNMT 

KT Giá trị C 

1 Vận tốc(1) m/s US EPA Method 02 9 - 

2 Lưu lượng(1) m3/h US EPA Method 02 3.032 - 

3 Hàm ẩm(1) % US EPA Method 04 3,50 - 

4 O2
(1,2) % 

NEJSC/HT/SOP-

LMKT105 
20,9 - 

5 Nhiệt độ(1) oC 
NEJSC/HT/SOP-

LMKT105 
27,0 - 

6 Bụi tổng (PM)(1) mg/Nm3 US EPA Method 05 83,3 100 

7 SO2
(1) mg/Nm3 

NEJSC/HT/SOP-

LMKT105 
0,00 250 

8 NOx (tính theo NO2)(1) mg/Nm3 
NEJSC/HT/SOP-

LMKT105 
0,0000 510 

9 CO(1) mg/Nm3 
NEJSC/HT/SOP-

LMKT105 
1,1 6000 

10 H2S(1) mg/Nm3 JIS K 0108:2020 <1,5 4,5 

11 H2SO4
(1) mg/Nm3 US EPA Method 08 <2,50 25 

12 n-Hexan(*) mg/Nm3 
PD CEN/TS 

13649:2014      
KPH  450a 

13 n-Heptan(*) mg/Nm3 
PD CEN/TS 

13649:2014     
KPH  2.000a 

14 Benzen(*) mg/Nm3 
PD CEN/TS 

13649:2014     
KPH  5a 

15 Styren(*) mg/Nm3 
PD CEN/TS 

13649:2014    
KPH  100a 

16 Toluen(*) mg/Nm3 
PD CEN/TS 

13649:2014    
KPH  750a 

Ghi chú:  

- Vị trí lấy mẫu: KT: Ống khói hệ thống xử lý khí máy tạo hạt. Tọa độ: 

X(m) =2332118, Y(m) =579008. 

 - Quy chuẩn so sánh:  
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+ QCTĐHN 01:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về Khí thải Công 

nghiệp đối với Bụi và các chất vô cơ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội; Cmax (Kp=1; Kv 

= 0,5 đối với bụi tổng, SO2, H2SO4; Kv = 0,6 đối với CO, NOx , H2S);  

+(a) QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn khí thải công nghiệp đối với một 

số chất hữu cơ; 

- (1): Phép thử đã được chứng nhận Vimcerts; 

- (2): Phép thử được Aosc công nhận; 

- (*): Chỉ tiêu được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và 

Tư vấn môi trường Envitech, Vimcert 164. 

- Nhận xét: Qua bảng kết qủa trên nhận thấy tất cả các thông số được phân 

tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCTĐHN 01:2014/BTNMT (Cmax 

(Kp=1; Kv = 0,5 đối với bụi tổng, SO2, H2SO4; Kv = 0,6 đối với CO, NOx, H2S); 

và QCVN 20:2009/BTNMT. 

5.4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải (đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý 

chất thải) 

 - Công ty không thực hiện dịch vụ xử lý chất thải. 

5.5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản 

xuất (đối với cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 

 Công ty không thuộc đối tượng nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất. 

5.6. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

 Công ty đã ký kết hợp đồng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt với Công ty 

CP phát triển hạ tầng hiệp hội công thương Hà Nội, có đủ chức năng thu gom, xử 

lý theo quy định. 

Tần suất thu gom rác: 01 lần/ngày. 

Khối lượng: theo hợp đông khoán gọn 

5.7. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

 Trong quá trình hoạt động và vận hành xử lý nước thải khoảng 2 năm trở 

lại đây, hệ thống đường ống thu gom và thoát nước thải và các vấn đề liên quan 

đến thu gom, xử lý CTR, CTNH được công ty hết sức quan tâm và là ưu tiên hàng 

đầu trong công tác bảo vệ môi trường, ngoài ra công ty luôn thực hiện quan trắc 

chất lượng nước thải theo định kỳ được đơn vị có chức năng đến lấy mẫu nước 

thải trước khi đấu nối vào KCN cho thấy các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới 

hạn cho phép của KCN. 
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 Công ty luôn chấp hành đầy đủ các thủ tục liên quan đến hoạt động quan 

trắc theo đúng quy định, công ty luôn thực hiện việc quan trắc chất lượng nước 

thải định kỳ, luôn kiểm tra tình hình hoạt động và công tác đảm bảo vấn đề môi 

trường nên chưa bị xử phạt về môi trường cũng như các vấn đề liên quan đến hoạt 

động xả thải của công ty. 
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Chương VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH 

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ  

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

- Thời gian vận hành thử nghiệm: Từ tháng 8/2025 đến tháng 11/2025. 

- Công suất dự kiến đạt được: 100%. 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Bảng 17. Kế hoạch quan trắc chất thải trong giai đoạn vận hành thử 

nghiệm 

6.1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến để 

phối hợp thực hiện 

Công ty Cổ phần Nextech Ecolife được cấp Chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu: VIMCERTS 301 tại Quyết định số 

40/GCN-BTNMT ngày 01/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

- Đối với nước thải: Cơ sở nằm trong KCN Nam Thăng Long, phường Thụy 

Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nước thải của cơ sở được đấu nối 

vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN do vậy theo quy định tại khoản 

2 điều 97 nghị định 08/2022/NĐ-CP thì cơ sở không phải thực hiện quan trắc 

nước thải định kỳ. 

TT 
Vị trí 

giám sát 

Thông số 

giám sát 

Thời gian dự kiến 

lấy mẫu 

Quy chuẩn 

so sánh 

I Giám sát khí thải 

1 

Khí thải 

tại ống 

thoát khí 

của hệ 

thống xử 

lý khí thải 

Lưu lượng, bụi 

tổng, CO, SO2, 

NOx, n-hexane, 

Benzen, 

Styren, Toluen 

- Lấy mẫu đơn 3 

ngày liên tiếp, sau 

khi được cấp giấy 

phép môi trường và 

đủ điều kiện vận 

hành thử nghiệm 

QCTĐHN 01:2014/BTNMT  

(Cmax (Kp=1; Kv = 0,5 đối với 

bụi tổng, SO2; Kv = 0,6 đối 

với CO,  NOx)) và QCVN 

20:2009/BTNMT 
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- Đối với khí thải: Khí thải của dự án phát sinh với lưu lượng (9.280 m3/h) 

nhỏ hơn 50.000m3/giờ, do vậy theo quy định tại điều 98 nghị định 08/2022/NĐ-

CP thì cơ sở không phải thực hiện quan trắc khí thải định kỳ. 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Theo quy định tại điều 97 và 98 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ, cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, 

liên tục chất thải. 

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của 

chủ cơ sở 

- Không có. 
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Chương VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Chúng tôi cam kết các số liệu sử dụng trong báo cáo hoàn toàn chính xác, 

trung thực. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật của Việt Nam. 

Công ty TNHH Trần Thành cam kết: 

- Xử lý nước thải đạt giá trị giới hạn của KCN Nam Thăng Long.  

- Xử lý khí thải đạt QCTĐHN 01:2014/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội (Cmax, 

Kp = 1, Kv = 0,5 đối với thông số Bụi tổng, SO2 và Kv = 0,6 đối với thông số CO, 

NOx) và QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

- Chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông 

thường được thu gom, phân loại về khu vực lưu chứa tạm để xử lý và thuê đơn vị 

chức năng định kỳ thu gom, xử lý. 

- Thực hiện vận hành thử nghiệm để đánh giá hiệu quả xử lý của các hệ thống 

xử lý. 

- Cam kết thực hiện nghiệm chỉnh các nội dung của báo cáo đề xuất; chịu 

trách nhiệm khắc phục và bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra sự cố. 

Kính đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cùng 

các cơ quan chức năng thẩm định, xem xét, cấp Giấy phép môi trường để Công ty 

TNHH Trần Thành sớm đi vào vận hành, ổn định sản xuất. 

Xin chân thành cảm ơn! 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1. Văn bản pháp lý 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 

- Hợp đồng thuê đất; 

- Quyết định phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường; 

- Phương án PCCC của Cảnh sát PCCC 

- Hóa đơn tiền điện 

- Hóa đơn tiền nước sạch, xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt 

- Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại; 

- Hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý chất thải; 

- Chứng từ thu gom chất thải; 

- Phiếu quan trắc định kỳ. 

2. Bản vẽ 

- Bản vẽ tổng mặt bằng; 

- Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải; 

- Bản vẽ hệ thống xử lý khí thải; 

 

  

 

  

 

 

 



































































































































Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0100230536

Địa chỉ (Address): Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số tài khoản (Bank account): 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng (Buyer): Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế (Tax code): 0100960807

Địa chỉ (Address): Số nhà 110 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 31 tháng (month) 01 năm (year) 2023

Mã CQT (Code): 00BC8E5938789B49E7AE75503F708D737E

Ký hiệu (Serial): 1C23THN

Số (No.): 00000064

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Name of goods and services)

Đơn vị tính

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

1 Nước sạch T1/2023 M3 125,00 11.615,00 1.451.875

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 1.451.875

Thuế suất GTGT (VAT rate): 5 % Tiền thuế GTGT (VAT amount): 72.594

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.524.469

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu năm trăm hai mươi bốn nghìn bốn trăm sáu mươi chín đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu hóa đơn (Invoice code): VWTWIEPKG7D

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÁT TRIỂN HẠ

TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ

NỘI

Ký ngày (Signing Date): 31/01/2023

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=VWTWIEPKG7D


Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0100230536

Địa chỉ (Address): Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số tài khoản (Bank account): 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng (Buyer): Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế (Tax code): 0100960807

Địa chỉ (Address): Số nhà 110 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 31 tháng (month) 01 năm (year) 2023

Mã CQT (Code): 003E9C5860E6614E5D8C929873F9EEE309

Ký hiệu (Serial): 1C23THN

Số (No.): 00000065

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Name of goods and services)

Đơn vị tính

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

1 Rác Thải T1/2023 M3 17,00 243.636,00 4.141.812

2 Phí nước thải T1/2023 M3 100,00 14.142,00 1.414.200

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 5.556.012

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10 % Tiền thuế GTGT (VAT amount): 555.601

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 6.111.613

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Sáu triệu một trăm mười một nghìn sáu trăm mười ba đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu hóa đơn (Invoice code): L6TKIKWRQEK

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÁT TRIỂN HẠ

TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ

NỘI

Ký ngày (Signing Date): 31/01/2023

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=L6TKIKWRQEK


Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0100230536

Địa chỉ (Address): Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số tài khoản (Bank account): 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng (Buyer): Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế (Tax code): 0100960807

Địa chỉ (Address): Số nhà 110 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 28 tháng (month) 02 năm (year) 2023

Mã CQT (Code): 008055B386E1344B648B4F5D74D21D13CD

Ký hiệu (Serial): 1C23THN

Số (No.): 00000146

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Name of goods and services)

Đơn vị tính

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

1 Nước sạch T02/2023 M3 130,00 11.615,00 1.509.950

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 1.509.950

Thuế suất GTGT (VAT rate): 5 % Tiền thuế GTGT (VAT amount): 75.498

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.585.448

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu năm trăm tám mươi lăm nghìn bốn trăm bốn mươi tám đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu hóa đơn (Invoice code): J6T2TZAPM88

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÁT TRIỂN HẠ

TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ

NỘI

Ký ngày (Signing Date): 28/02/2023

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=J6T2TZAPM88


Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0100230536

Địa chỉ (Address): Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số tài khoản (Bank account): 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng (Buyer): Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế (Tax code): 0100960807

Địa chỉ (Address): Số nhà 110 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 28 tháng (month) 02 năm (year) 2023

Mã CQT (Code): 006BCD3A6F481D483CA317D3644C9A1072

Ký hiệu (Serial): 1C23THN

Số (No.): 00000147

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Name of goods and services)

Đơn vị tính

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

1 Rác Thải T02/2023 M3 19,00 243.636,00 4.629.084

2 Phí nước thải T02/2023 M3 104,00 14.142,00 1.470.768

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 6.099.852

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10 % Tiền thuế GTGT (VAT amount): 609.985

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 6.709.837

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Sáu triệu bảy trăm linh chín nghìn tám trăm ba mươi bảy đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu hóa đơn (Invoice code): 1MTBT1EJAB8

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÁT TRIỂN HẠ

TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ

NỘI

Ký ngày (Signing Date): 28/02/2023

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=1MTBT1EJAB8


Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0100230536

Địa chỉ (Address): Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số tài khoản (Bank account): 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng (Buyer): Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế (Tax code): 0100960807

Địa chỉ (Address): Số nhà 110 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 31 tháng (month) 03 năm (year) 2023

Mã CQT (Code): 00F7A2BA9C34874AABBC0574126A6C532D

Ký hiệu (Serial): 1C23THN

Số (No.): 00000192

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Name of goods and services)

Đơn vị tính

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

1 Nước sạch T3/2023 M3 65,00 11.615,00 754.975

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 754.975

Thuế suất GTGT (VAT rate): 5 % Tiền thuế GTGT (VAT amount): 37.749

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 792.724

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Bảy trăm chín mươi hai nghìn bảy trăm hai mươi bốn đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu hóa đơn (Invoice code): D6TMCQWGXRB

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÁT TRIỂN HẠ

TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ

NỘI

Ký ngày (Signing Date): 31/03/2023

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=D6TMCQWGXRB


Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0100230536

Địa chỉ (Address): Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số tài khoản (Bank account): 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng (Buyer): Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế (Tax code): 0100960807

Địa chỉ (Address): Số nhà 110 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 31 tháng (month) 03 năm (year) 2023

Mã CQT (Code): 006B7FACDDFA304152AB5B60A24A987CCD

Ký hiệu (Serial): 1C23THN

Số (No.): 00000193

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Name of goods and services)

Đơn vị tính

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

1 Rác Thải T3/2023 M3 20,50 243.636,00 4.994.538

2 Phí nước thải T3/2023 M3 52,00 14.142,00 735.384

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 5.729.922

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10 % Tiền thuế GTGT (VAT amount): 572.992

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 6.302.914

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Sáu triệu ba trăm linh hai nghìn chín trăm mười bốn đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu hóa đơn (Invoice code): A6TPCVDE95K

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÁT TRIỂN HẠ

TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ

NỘI

Ký ngày (Signing Date): 31/03/2023

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=A6TPCVDE95K


Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0100230536

Địa chỉ (Address): Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số tài khoản (Bank account): 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng (Buyer): Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế (Tax code): 0100960807

Địa chỉ (Address): Số nhà 110 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 28 tháng (month) 04 năm (year) 2023

Mã CQT (Code): 00385490F5230E4D0895A9ED60BF094703

Ký hiệu (Serial): 1C23THN

Số (No.): 00000269

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Name of goods and services)

Đơn vị tính

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

1 Nước sạch T4/2023 M3 72,00 11.615,00 836.280

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 836.280

Thuế suất GTGT (VAT rate): 5 % Tiền thuế GTGT (VAT amount): 41.814

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 878.094

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Tám trăm bảy mươi tám nghìn không trăm chín mươi bốn đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu hóa đơn (Invoice code): VWT2HM5R6NV

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÁT TRIỂN HẠ

TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ

NỘI

Ký ngày (Signing Date): 28/04/2023

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=VWT2HM5R6NV


Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0100230536

Địa chỉ (Address): Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số tài khoản (Bank account): 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng (Buyer): Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế (Tax code): 0100960807

Địa chỉ (Address): Số nhà 110 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 28 tháng (month) 04 năm (year) 2023

Mã CQT (Code): 00B3C9761B3A8D4EC388FD21DFFD0F966E

Ký hiệu (Serial): 1C23THN

Số (No.): 00000270

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Name of goods and services)

Đơn vị tính

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

1 Rác Thải T4/2023 M3 18,00 243.636,00 4.385.448

2 Phí nước thải T4/2023 M3 57,60 14.142,00 814.579

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 5.200.027

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10 % Tiền thuế GTGT (VAT amount): 520.003

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 5.720.030

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Năm triệu bảy trăm hai mươi nghìn không trăm ba mươi đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu hóa đơn (Invoice code): N2TEH56PN_8

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÁT TRIỂN HẠ

TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ

NỘI

Ký ngày (Signing Date): 28/04/2023

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=N2TEH56PN_8


Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0100230536

Địa chỉ (Address): Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số tài khoản (Bank account): 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng (Buyer): Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế (Tax code): 0100960807

Địa chỉ (Address): Số nhà 110 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 31 tháng (month) 05 năm (year) 2023

Mã CQT (Code): 0020B0D0D786294C30B7CD3D42EC563DEE

Ký hiệu (Serial): 1C23THN

Số (No.): 00000335

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Name of goods and services)

Đơn vị tính

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

1 Nước sạch T5/2023 M3 45,00 11.615,00 522.675

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 522.675

Thuế suất GTGT (VAT rate): 5 % Tiền thuế GTGT (VAT amount): 26.134

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 548.809

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Năm trăm bốn mươi tám nghìn tám trăm linh chín đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu hóa đơn (Invoice code): 0DT6FKZ5KBL

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÁT TRIỂN HẠ

TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ

NỘI

Ký ngày (Signing Date): 31/05/2023

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=0DT6FKZ5KBL


Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0100230536

Địa chỉ (Address): Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số tài khoản (Bank account): 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng (Buyer): Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế (Tax code): 0100960807

Địa chỉ (Address): Số nhà 110 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 31 tháng (month) 05 năm (year) 2023

Mã CQT (Code): 00B5E3873A9B244705AB25B927E68D6A26

Ký hiệu (Serial): 1C23THN

Số (No.): 00000336

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Name of goods and services)

Đơn vị tính

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

1 Rác Thải T5/2023 M3 19,00 243.636,00 4.629.084

2 Phí nước thải T5/2023 M3 36,00 14.142,00 509.112

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 5.138.196

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10 % Tiền thuế GTGT (VAT amount): 513.819

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 5.652.015

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Năm triệu sáu trăm năm mươi hai nghìn không trăm mười lăm đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu hóa đơn (Invoice code): K6TNF0B223K

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÁT TRIỂN HẠ

TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ

NỘI

Ký ngày (Signing Date): 31/05/2023

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=K6TNF0B223K


Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0100230536

Địa chỉ (Address): Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số tài khoản (Bank account): 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng (Buyer): Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế (Tax code): 0100960807

Địa chỉ (Address): Số nhà 110 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 30 tháng (month) 06 năm (year) 2023

Mã CQT (Code): 00A67F2EF4D09C484791C3E45276FD5C6F

Ký hiệu (Serial): 1C23THN

Số (No.): 00000425

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Name of goods and services)

Đơn vị tính

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

1 Nước sạch T6/2023 M3 130,00 11.615,00 1.509.950

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 1.509.950

Thuế suất GTGT (VAT rate): 5 % Tiền thuế GTGT (VAT amount): 75.498

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.585.448

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu năm trăm tám mươi lăm nghìn bốn trăm bốn mươi tám đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu hóa đơn (Invoice code): A6TESDXBB0X

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÁT TRIỂN HẠ

TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ

NỘI

Ký ngày (Signing Date): 30/06/2023

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=A6TESDXBB0X


Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0100230536

Địa chỉ (Address): Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số tài khoản (Bank account): 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng (Buyer): Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế (Tax code): 0100960807

Địa chỉ (Address): Số nhà 110 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 30 tháng (month) 06 năm (year) 2023

Mã CQT (Code): 0077FCB196B0B9493FBCEB1FBC6FF040AC

Ký hiệu (Serial): 1C23THN

Số (No.): 00000426

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Name of goods and services)

Đơn vị tính

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

1 Rác Thải T6/2023 M3 18,00 243.636,00 4.385.448

2 Phí nước thải T6/2023 M3 104,00 14.142,00 1.470.768

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 5.856.216

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10 % Tiền thuế GTGT (VAT amount): 585.622

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 6.441.838

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Sáu triệu bốn trăm bốn mươi mốt nghìn tám trăm ba mươi tám đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu hóa đơn (Invoice code): 2QTDS815WVJ

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÁT TRIỂN HẠ

TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ

NỘI

Ký ngày (Signing Date): 30/06/2023

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=2QTDS815WVJ


Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0100230536

Địa chỉ (Address): Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số tài khoản (Bank account): 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng (Buyer): Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế (Tax code): 0100960807

Địa chỉ (Address): Số nhà 110 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 31 tháng (month) 07 năm (year) 2023

Mã CQT (Code): 00F268F53BB60444E6A42B18F7C66117C9

Ký hiệu (Serial): 1C23THN

Số (No.): 00000495

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Name of goods and services)

Đơn vị tính

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

1 Nước sạch T7/2023 M3 59,00 11.615,00 685.285

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 685.285

Thuế suất GTGT (VAT rate): 5 % Tiền thuế GTGT (VAT amount): 34.264

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 719.549

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Bảy trăm mười chín nghìn năm trăm bốn mươi chín đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu hóa đơn (Invoice code): VWT3UAXPPAD

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÁT TRIỂN HẠ

TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ

NỘI

Ký ngày (Signing Date): 31/07/2023

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=VWT3UAXPPAD


Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0100230536

Địa chỉ (Address): Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số tài khoản (Bank account): 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng (Buyer): Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế (Tax code): 0100960807

Địa chỉ (Address): Số nhà 110 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 31 tháng (month) 07 năm (year) 2023

Mã CQT (Code): 0097FEAF928248460C9C2D806CB472071B

Ký hiệu (Serial): 1C23THN

Số (No.): 00000496

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Name of goods and services)

Đơn vị tính

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

1 Rác Thải T7/2023 M3 20,50 243.636,00 4.994.538

2 Phí nước thải T7/2023 M3 47,20 14.142,00 667.502

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 5.662.040

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % Tiền thuế GTGT (VAT amount): 452.963

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 6.115.003

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Sáu triệu một trăm mười lăm nghìn không trăm linh ba đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu hóa đơn (Invoice code): L6TXU53XX0K

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÁT TRIỂN HẠ

TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ

NỘI

Ký ngày (Signing Date): 31/07/2023

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=L6TXU53XX0K


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0100230536

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02437523444

Số tài khoản: 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế: 0100960807

Địa chỉ: Số nhà 110 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

Đồng tiền thanh toán: VND

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 31 tháng 08 năm 2023

Mã CQT: 00A45FF62E052F4F979776FD6BBF808F5E

Ký hiệu: 1C23TYY

Số: 00000021

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất

GTGT
Tiền thuế GTGT

1 Nước sạch T8/2023 M3 71,00 15.000,00 1.065.000 5% 53.250

2 Rác Thải T8/2023 M3 20,50 243.636,00 4.994.538 8% 399.563

3 Phí nước thải T8/2023 M3 56,80 19.481,00 1.106.521 8% 88.522

Tổng hợp Thành tiền trước thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Không kê khai thuế GTGT:  

Không chịu thuế GTGT:    

Thuế suất 0%:     

Thuế suất 5%: 1.065.000 53.250 1.118.250

Thuế suất 8%: 6.101.059 488.085 6.589.144

Thuế suất 10%:     

Thuế suất KHÁC:     

Tổng cộng: 7.166.059 541.335 7.707.394

Số tiền viết bằng chữ: Bảy triệu bảy trăm linh bảy nghìn ba trăm chín mươi bốn đồng chẵn.

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: A6TQIG5DNM4

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT

TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Ký ngày: 31/08/2023

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=A6TQIG5DNM4


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0100230536

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02437523444

Số tài khoản: 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế: 0100960807

Địa chỉ: Số nhà 110 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

Đồng tiền thanh toán: VND

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 30 tháng 09 năm 2023

Mã CQT: 004B0867E1D82746A4BE455EE7EEA654EF

Ký hiệu: 1C23TYY

Số: 00000061

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất

GTGT
Tiền thuế GTGT

1 Nước sạch T9/2023 M3 73,00 15.000,00 1.095.000 5% 54.750

2 Rác Thải T9/2023 M3 16,00 243.636,00 3.898.176 8% 311.854

3 Phí nước thải T9/2023 M3 58,40 19.481,00 1.137.690 8% 91.015

Tổng hợp Thành tiền trước thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Không kê khai thuế GTGT:  

Không chịu thuế GTGT:    

Thuế suất 0%:     

Thuế suất 5%: 1.095.000 54.750 1.149.750

Thuế suất 8%: 5.035.866 402.869 5.438.735

Thuế suất 10%:     

Thuế suất KHÁC:     

Tổng cộng: 6.130.866 457.619 6.588.485

Số tiền viết bằng chữ: Sáu triệu năm trăm tám mươi tám nghìn bốn trăm tám mươi lăm đồng chẵn.

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: E6TVT6KDQ70

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT

TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Ký ngày: 30/09/2023

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=E6TVT6KDQ70


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0100230536

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02437523444

Số tài khoản: 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế: 0100960807

Địa chỉ: Số nhà 110 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

Đồng tiền thanh toán: VND

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 31 tháng 10 năm 2023

Mã CQT: 002578BD8A07C04C799092316BE8607333

Ký hiệu: 1C23TYY

Số: 00000102

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất

GTGT
Tiền thuế GTGT

1 Nước sạch T10/2023 M3 40,00 15.000,00 600.000 5% 30.000

2 Rác Thải T10/2023 M3 18,00 243.636,00 4.385.448 8% 350.836

3 Phí nước thải T10/2023 M3 32,00 19.481,00 623.392 8% 49.871

Tổng hợp Thành tiền trước thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Không kê khai thuế GTGT:  

Không chịu thuế GTGT:    

Thuế suất 0%:     

Thuế suất 5%: 600.000 30.000 630.000

Thuế suất 8%: 5.008.840 400.707 5.409.547

Thuế suất 10%:     

Thuế suất KHÁC:     

Tổng cộng: 5.608.840 430.707 6.039.547

Số tiền viết bằng chữ: Sáu triệu không trăm ba mươi chín nghìn năm trăm bốn mươi bảy đồng chẵn.

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: K6TPC_25B2X

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT

TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Ký ngày: 31/10/2023

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=K6TPC_25B2X


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0100230536

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02437523444

Số tài khoản: 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế: 0100960807

Địa chỉ: Số nhà 110 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

Đồng tiền thanh toán: VND

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 30 tháng 11 năm 2023

Mã CQT: 006D09B8B9E3584B58B9B33A34E2D05EB5

Ký hiệu: 1C23TYY

Số: 00000139

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất

GTGT
Tiền thuế GTGT

1 Nước sạch T11/2023 M3 72,00 15.000,00 1.080.000 5% 54.000

2 Rác Thải T11/2023 M3 16,50 243.636,00 4.019.994 8% 321.600

3 Phí nước thải T11/2023 M3 57,60 19.481,00 1.122.106 8% 89.768

Tổng hợp Thành tiền trước thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Không kê khai thuế GTGT:  

Không chịu thuế GTGT:    

Thuế suất 0%:     

Thuế suất 5%: 1.080.000 54.000 1.134.000

Thuế suất 8%: 5.142.100 411.368 5.553.468

Thuế suất 10%:     

Thuế suất KHÁC:     

Tổng cộng: 6.222.100 465.368 6.687.468

Số tiền viết bằng chữ: Sáu triệu sáu trăm tám mươi bảy nghìn bốn trăm sáu mươi tám đồng chẵn.

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: ZATKH5L3ZQ3

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT

TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Ký ngày: 30/11/2023

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=ZATKH5L3ZQ3


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0100230536

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02437523444

Số tài khoản: 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế: 0100960807

Địa chỉ: Số 84 phố Tô Hiến Thành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

Đồng tiền thanh toán: VND

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 04 tháng 12 năm 2023

Mã CQT: 00F0AADD957C9440AFA3063001C38599B7

Ký hiệu: 1C23TYY

Số: 00000190

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất

GTGT
Tiền thuế GTGT

1 Nước sạch T11/2023 M3 72,00 15.000,00 1.080.000 5% 54.000

2 Rác Thải T11/2023 M3 16,50 243.636,00 4.019.994 8% 321.600

3 Phí nước thải T11/2023 M3 57,60 19.481,00 1.122.106 8% 89.768

Tổng hợp Thành tiền trước thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Không kê khai thuế GTGT:  

Không chịu thuế GTGT:    

Thuế suất 0%:     

Thuế suất 5%: 1.080.000 54.000 1.134.000

Thuế suất 8%: 5.142.100 411.368 5.553.468

Thuế suất 10%:     

Thuế suất KHÁC:     

Tổng cộng: 6.222.100 465.368 6.687.468

Số tiền viết bằng chữ: Sáu triệu sáu trăm tám mươi bảy nghìn bốn trăm sáu mươi tám đồng chẵn.

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: PNTNF3ZV3RN

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT

TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Ký ngày: 04/12/2023

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=PNTNF3ZV3RN


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0100230536

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02437523444

Số tài khoản: 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế: 0100960807

Địa chỉ: Số 84 phố Tô Hiến Thành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

Đồng tiền thanh toán: VND

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 29 tháng 12 năm 2023

Mã CQT: 0006A283268ED1445681FF533AF22B8B8E

Ký hiệu: 1C23TYY

Số: 00000231

Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số 1, ký hiệu C23TYY, số 00000213, ngày 28 tháng 12 năm 2023: điều chỉnh giảm giá trị

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất

GTGT
Tiền thuế GTGT

1 Nước sạch T12/2023 m3 -62,00 15.000 -930.000 5% -46.500

2 Rác thải T12/2023 m3 -17,00 243.636 -4.141.812 8% -331.345

3 Phí nước thải T12/2023 m3 -49,60 19.481 -966.258 8% -77.301

Tổng hợp Thành tiền trước thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Không kê khai thuế GTGT:  

Không chịu thuế GTGT:    

Thuế suất 0%:     

Thuế suất 5%: -930.000 -46.500 -976.500

Thuế suất 8%: -5.108.070 -408.646 -5.516.716

Thuế suất 10%:     

Thuế suất KHÁC:     

Tổng cộng: -6.038.070 -455.146 -6.493.216

Số tiền viết bằng chữ: Điều chỉnh giảm sáu triệu bốn trăm chín mươi ba nghìn hai trăm mười sáu đồng chẵn.

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: E6TJF516QPA

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT

TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Ký ngày: 29/12/2023

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=E6TJF516QPA




CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0100230536

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02437523444

Số tài khoản: 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế: 0100960807

Địa chỉ: Số 84 phố Tô Hiến Thành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

Đồng tiền thanh toán: VND

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 29 tháng 02 năm 2024

Mã CQT: 00AA81C636559849B499091D240277C9E0

Ký hiệu: 1C24TYY

Số: 00000069

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất

GTGT
Tiền thuế GTGT

1 Nước sạch T2/2024 M3 42,00 16.000,00 672.000 5% 33.600

2 Phí nước thải T2/2024 M3 33,60 19.481,00 654.562 8% 52.365

3 Rác Thải T2/2024 M3 13,50 243.636,00 3.289.086 8% 263.127

Tổng hợp Thành tiền trước thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Không kê khai thuế GTGT:  

Không chịu thuế GTGT:    

Thuế suất 0%:     

Thuế suất 5%: 672.000 33.600 705.600

Thuế suất 8%: 3.943.648 315.492 4.259.140

Thuế suất 10%:     

Thuế suất KHÁC:     

Tổng cộng: 4.615.648 349.092 4.964.740

Số tiền viết bằng chữ: Bốn triệu chín trăm sáu mươi bốn nghìn bảy trăm bốn mươi đồng chẵn.

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: VXCJTP33ZRL

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT

TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Ký ngày: 29/02/2024

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=VXCJTP33ZRL


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0100230536

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02437523444

Số tài khoản: 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế: 0100960807

Địa chỉ: Số 84 phố Tô Hiến Thành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

Đồng tiền thanh toán: VND

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 30 tháng 03 năm 2024

Mã CQT: 004C88FE3D33F0432987723B607F0A68E3

Ký hiệu: 1C24TYY

Số: 00000107

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất

GTGT
Tiền thuế GTGT

1 Nước sạch T3/2024 M3 106,00 16.000,00 1.696.000 5% 84.800

2 Phí nước thải T3/2024 M3 84,80 19.481,00 1.651.989 8% 132.159

3 Rác Thải T3/2024 M3 21,00 243.636,00 5.116.356 8% 409.308

Tổng hợp Thành tiền trước thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Không kê khai thuế GTGT:  

Không chịu thuế GTGT:    

Thuế suất 0%:     

Thuế suất 5%: 1.696.000 84.800 1.780.800

Thuế suất 8%: 6.768.345 541.467 7.309.812

Thuế suất 10%:     

Thuế suất KHÁC:     

Tổng cộng: 8.464.345 626.267 9.090.612

Số tiền viết bằng chữ: Chín triệu không trăm chín mươi nghìn sáu trăm mười hai đồng chẵn.

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: BKCJCAAGZ_EN

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT

TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Ký ngày: 30/03/2024

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=BKCJCAAGZ_EN


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0100230536

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02437523444

Số tài khoản: 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế: 0100960807

Địa chỉ: Số 84 phố Tô Hiến Thành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

Đồng tiền thanh toán: VND

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 26 tháng 04 năm 2024

Mã CQT: 007CC6554F6D1A41D7A0E94358794E4A73

Ký hiệu: 1C24TYY

Số: 00000148

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất

GTGT
Tiền thuế GTGT

1 Nước sạch T4/2024 M3 75,00 16.000,00 1.200.000 5% 60.000

2 Phí nước thải T4/2024 M3 60,00 19.481,00 1.168.860 8% 93.509

3 Rác Thải T4/2024 M3 19,50 243.636,00 4.750.902 8% 380.072

Tổng hợp Thành tiền trước thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Không kê khai thuế GTGT:  

Không chịu thuế GTGT:    

Thuế suất 0%:     

Thuế suất 5%: 1.200.000 60.000 1.260.000

Thuế suất 8%: 5.919.762 473.581 6.393.343

Thuế suất 10%:     

Thuế suất KHÁC:     

Tổng cộng: 7.119.762 533.581 7.653.343

Số tiền viết bằng chữ: Bảy triệu sáu trăm năm mươi ba nghìn ba trăm bốn mươi ba đồng chẵn.

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: 0LCGH7V6_5E6

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT

TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Ký ngày: 26/04/2024

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=0LCGH7V6_5E6


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0100230536

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02437523444

Số tài khoản: 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế: 0100960807

Địa chỉ: Số 84 phố Tô Hiến Thành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

Đồng tiền thanh toán: VND

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 31 tháng 05 năm 2024

Mã CQT: 008C325B0CE12C4844A545B3D8200542D3

Ký hiệu: 1C24TYY

Số: 00000186

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất

GTGT
Tiền thuế GTGT

1 Nước sạch T5/2024 M3 68,00 16.000,00 1.088.000 5% 54.400

2 Phí nước thải T5/2024 M3 54,40 19.481,00 1.059.766 8% 84.781

3 Rác Thải T5/2024 M3 20,00 243.636,00 4.872.720 8% 389.818

Tổng hợp Thành tiền trước thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Không kê khai thuế GTGT:  

Không chịu thuế GTGT:    

Thuế suất 0%:     

Thuế suất 5%: 1.088.000 54.400 1.142.400

Thuế suất 8%: 5.932.486 474.599 6.407.085

Thuế suất 10%:     

Thuế suất KHÁC:     

Tổng cộng: 7.020.486 528.999 7.549.485

Số tiền viết bằng chữ: Bảy triệu năm trăm bốn mươi chín nghìn bốn trăm tám mươi lăm đồng chẵn.

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: R3C5F7WDLAR3

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT

TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Ký ngày: 31/05/2024

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=R3C5F7WDLAR3


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0100230536

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02437523444

Số tài khoản: 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế: 0100960807

Địa chỉ: Số 84 phố Tô Hiến Thành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

Đồng tiền thanh toán: VND

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 29 tháng 06 năm 2024

Mã CQT: 00641A1637F1304EC7AA5464051AE4D671

Ký hiệu: 1C24TYY

Số: 00000229

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất

GTGT
Tiền thuế GTGT

1 Nước sạch T6/2024 M3 110,00 16.000,00 1.760.000 5% 88.000

2 Phí nước thải T6/2024 M3 88,00 19.481,00 1.714.328 8% 137.146

3 Rác Thải T6/2024 M3 18,00 243.636,00 4.385.448 8% 350.836

Tổng hợp Thành tiền trước thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Không kê khai thuế GTGT:  

Không chịu thuế GTGT:    

Thuế suất 0%:     

Thuế suất 5%: 1.760.000 88.000 1.848.000

Thuế suất 8%: 6.099.776 487.982 6.587.758

Thuế suất 10%:     

Thuế suất KHÁC:     

Tổng cộng: 7.859.776 575.982 8.435.758

Số tiền viết bằng chữ: Tám triệu bốn trăm ba mươi lăm nghìn bảy trăm năm mươi tám đồng chẵn.

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: ZKC7SPXKXQ_1

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT

TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Ký ngày: 29/06/2024

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=ZKC7SPXKXQ_1


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0100230536

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02437523444

Số tài khoản: 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế: 0100960807

Địa chỉ: Số 84 phố Tô Hiến Thành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

Đồng tiền thanh toán: VND

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 31 tháng 07 năm 2024

Mã CQT: 00EB1773C6C1A749CA977C0EF411310FAF

Ký hiệu: 1C24TYY

Số: 00000273

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất

GTGT
Tiền thuế GTGT

1 Nước sạch T7/2024 M3 102,00 16.000,00 1.632.000 5% 81.600

2 Phí nước thải T7/2024 M3 81,60 19.481,00 1.589.650 8% 127.172

3 Rác Thải T7/2024 M3 20,50 243.636,00 4.994.538 8% 399.563

Tổng hợp Thành tiền trước thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Không kê khai thuế GTGT:  

Không chịu thuế GTGT:    

Thuế suất 0%:     

Thuế suất 5%: 1.632.000 81.600 1.713.600

Thuế suất 8%: 6.584.188 526.735 7.110.923

Thuế suất 10%:     

Thuế suất KHÁC:     

Tổng cộng: 8.216.188 608.335 8.824.523

Số tiền viết bằng chữ: Tám triệu tám trăm hai mươi bốn nghìn năm trăm hai mươi ba đồng chẵn.

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: WZCNULA22GKD

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT

TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Ký ngày: 31/07/2024

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=WZCNULA22GKD


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0100230536

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02437523444

Số tài khoản: 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế: 0100960807

Địa chỉ: Số 84 phố Tô Hiến Thành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

Đồng tiền thanh toán: VND

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 30 tháng 08 năm 2024

Mã CQT: 00258C694BC488498FBEA5251103405DFD

Ký hiệu: 1C24TYY

Số: 00000315

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất

GTGT
Tiền thuế GTGT

1 Nước sạch T8/2024 M3 87,00 16.000,00 1.392.000 5% 69.600

2 Phí nước thải T8/2024 M3 69,60 19.481,00 1.355.878 8% 108.470

3 Rác Thải T8/2024 M3 20,50 243.636,00 4.994.538 8% 399.563

Tổng hợp Thành tiền trước thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Không kê khai thuế GTGT:  

Không chịu thuế GTGT:    

Thuế suất 0%:     

Thuế suất 5%: 1.392.000 69.600 1.461.600

Thuế suất 8%: 6.350.416 508.033 6.858.449

Thuế suất 10%:     

Thuế suất KHÁC:     

Tổng cộng: 7.742.416 577.633 8.320.049

Số tiền viết bằng chữ: Tám triệu ba trăm hai mươi nghìn không trăm bốn mươi chín đồng chẵn.

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: 59CDI68R1KV8

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT

TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Ký ngày: 30/08/2024

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=59CDI68R1KV8


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0100230536

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02437523444

Số tài khoản: 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế: 0100960807

Địa chỉ: Số 84 phố Tô Hiến Thành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

Đồng tiền thanh toán: VND

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 30 tháng 09 năm 2024

Mã CQT: 0038B84CDBD07D454D94947A1B9A831DB1

Ký hiệu: 1C24TYY

Số: 00000359

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất

GTGT
Tiền thuế GTGT

1 Nước sạch T9/2024 M3 69,00 16.000,00 1.104.000 5% 55.200

2 Phí nước thải T9/2024 M3 55,20 19.481,00 1.075.351 8% 86.028

3 Rác Thải T9/2024 M3 19,00 243.636,00 4.629.084 8% 370.327

Tổng hợp Thành tiền trước thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Không kê khai thuế GTGT:  

Không chịu thuế GTGT:    

Thuế suất 0%:     

Thuế suất 5%: 1.104.000 55.200 1.159.200

Thuế suất 8%: 5.704.435 456.355 6.160.790

Thuế suất 10%:     

Thuế suất KHÁC:     

Tổng cộng: 6.808.435 511.555 7.319.990

Số tiền viết bằng chữ: Bảy triệu ba trăm mười chín nghìn chín trăm chín mươi đồng chẵn.

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: PQCDTDEXLJ9Z

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT

TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Ký ngày: 30/09/2024

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=PQCDTDEXLJ9Z


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0100230536

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02437523444

Số tài khoản: 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế: 0100960807

Địa chỉ: Số 84 phố Tô Hiến Thành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

Đồng tiền thanh toán: VND

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 31 tháng 10 năm 2024

Mã CQT: 003935615A8FF14265BDF2E34419285B7F

Ký hiệu: 1C24TYY

Số: 00000398

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất

GTGT
Tiền thuế GTGT

1 Nước sạch T10/2024 M3 69,00 16.000,00 1.104.000 5% 55.200

2 Phí nước thải T10/2024 M3 55,20 19.481,00 1.075.351 8% 86.028

3 Rác Thải T10/2024 M3 22,50 243.636,00 5.481.810 8% 438.545

Tổng hợp Thành tiền trước thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Không kê khai thuế GTGT:  

Không chịu thuế GTGT:    

Thuế suất 0%:     

Thuế suất 5%: 1.104.000 55.200 1.159.200

Thuế suất 8%: 6.557.161 524.573 7.081.734

Thuế suất 10%:     

Thuế suất KHÁC:     

Tổng cộng: 7.661.161 579.773 8.240.934

Số tiền viết bằng chữ: Tám triệu hai trăm bốn mươi nghìn chín trăm ba mươi bốn đồng chẵn.

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: X5C1C4317X22

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT

TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Ký ngày: 31/10/2024

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=X5C1C4317X22


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0100230536

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02437523444

Số tài khoản: 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế: 0100960807

Địa chỉ: Số 84 phố Tô Hiến Thành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

Đồng tiền thanh toán: VND

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 30 tháng 11 năm 2024

Mã CQT: 00A66917BAF9F84F52A61E5076CC48155C

Ký hiệu: 1C24TYY

Số: 00000445

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất

GTGT
Tiền thuế GTGT

1 Nước sạch T11/2024 M3 12,00 16.000,00 192.000 5% 9.600

2 Phí nước thải T11/2024 M3 9,60 19.481,00 187.018 8% 14.961

3 Rác Thải T11/2024 M3 20,00 243.636,00 4.872.720 8% 389.818

Tổng hợp Thành tiền trước thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Không kê khai thuế GTGT:  

Không chịu thuế GTGT:    

Thuế suất 0%:     

Thuế suất 5%: 192.000 9.600 201.600

Thuế suất 8%: 5.059.738 404.779 5.464.517

Thuế suất 10%:     

Thuế suất KHÁC:     

Tổng cộng: 5.251.738 414.379 5.666.117

Số tiền viết bằng chữ: Năm triệu sáu trăm sáu mươi sáu nghìn một trăm mười bảy đồng chẵn.

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: DBCVHNM767A2

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT

TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Ký ngày: 30/11/2024

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=DBCVHNM767A2


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0100230536

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02437523444

Số tài khoản: 1000060888 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Mỹ Hằng

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Mã số thuế: 0100960807

Địa chỉ: Số 84 phố Tô Hiến Thành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

Đồng tiền thanh toán: VND

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 30 tháng 12 năm 2024

Mã CQT: 0001B260D54A1C4FE2A654CA522B87BE5A

Ký hiệu: 1C24TYY

Số: 00000519

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất

GTGT
Tiền thuế GTGT

1 Nước sạch T12/2024 M3 66,00 16.000,00 1.056.000 5% 52.800

2 Phí nước thải T12/2024 M3 52,80 19.481,00 1.028.597 8% 82.288

3 Rác Thải T12/2024 M3 22,00 243.636,00 5.359.992 8% 428.799

Tổng hợp Thành tiền trước thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Không kê khai thuế GTGT:  

Không chịu thuế GTGT:    

Thuế suất 0%:     

Thuế suất 5%: 1.056.000 52.800 1.108.800

Thuế suất 8%: 6.388.589 511.087 6.899.676

Thuế suất 10%:     

Thuế suất KHÁC:     

Tổng cộng: 7.444.589 563.887 8.008.476

Số tiền viết bằng chữ: Tám triệu không trăm linh tám nghìn bốn trăm bảy mươi sáu đồng chẵn.

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: 2ACBFVWB58J4

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT

TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI

CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Ký ngày: 30/12/2024

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=2ACBFVWB58J4
















































































Nguyễn Văn Cường
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11/2024
MÁY TẠO HẠT

Tr. nhiệm

Vẽ

K.tra

Phê duyệt

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ 

Họ tên Ngày/tháng/năm xác nhận

Số lượng Vật liệukhối lượng

CT3

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - VNTECH

Nguyễn Văn Cường 11/2024

Ghi chú

01 BỘ

Ống khói

Thang lên sàn

 7
0

0
0

 

 1
1

0
0

 

 4
1

0
0

 

 
3

5
0

 

Điểm kết nối vào 
hệ thống cũ

 8
0

0
 

 2
5

0
0

 

 3000 

 1200 

 1
1

0
0

0
 

 1200 

 300 

hệ thống cũ

Cửa lấy mẫu khí

Ống nối vào 

Quạt hút ly tâm 
4kwx380v

 2
5

0
0

 

 800 

 6
0

0
 

 4
8

2
5

 

Thiết bị xử lý khí
1200x800x2500

Sàn thao tác lấy 
mẫu khí: 
3000x2500x3000

Thiết bị xử lý khí
1200x800x2500

Cửa thiết bị Quạt hút ly tâm 
4kwx380v



T
h

iết b
ị x

ử
 lý

T
ư

ờ
ng

 xây

V
ách

 tôn

T
ư

ờ
ng

 xây

4700

Đ
iểm

 kết n
ối vớ

i đầu

chờ
 hệ thố

ng cũ

N
ền

 xư
ở

ng

Đ
iểm

 kết n
ối vớ

i đầu

chờ
 hệ thố

ng cũ

H
Ệ

 T
H

Ố
N

G
 Đ

Ư
Ờ

N
G

 Ố
N

G
 H

Ú
T

 K
H

Í C
Ũ

 G
IỮ

 N
G

U
Y

Ê
N

C
Ụ

M
 T

H
IẾ

T
 B

Ị  Đ
Ặ

T
  T

Ạ
I K

H
U

 V
Ự

C
 B

Ê
N

 N
G

O
À

I X
Ư

Ở
N

G

2400100

8
0
0

1
2
0
0

Ø
300

Ø
300

Ø300
T

H
IẾ

T
 B

Ị X
Ử

 L
Ý

 K
H

Í Q
uạt hút 4.0 kw

/380v

C
ử

a lấy
 m

ẫu

M
Ặ

T
 B

Ằ
N

G
 B

Ố
 T

R
Í T

H
IẾ

T
 B

Ị V
À

 Đ
Ư

Ờ
N

G
 Ố

N
G

 C
Ủ

A
 H

Ệ
 T

H
Ố

N
G

 X
Ử

 L
Ý

2649

1
3
0
9

T
ư

ờ
ng

 xây

H
Ệ

 T
H

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 K

H
Í  Đ

Ư
Ợ

C
 K

Ế
T

 N
Ố

I V
À

O
 H

Ệ
 T

H
Ố

N
G

 Đ
Ư

Ờ
N

G
 Ố

N
G

 C
Ũ

K
H

U
 V

Ự
C

 B
Ố

 T
R

Í T
H

IẾ
T

 B
Ị

S
àn

 thao tác

T
hiết b

ị x
ử

 lý

6
5
0

1080

1
2
5
0

705

1
2
0
0

1200

3
4
0
0

3000

1095

2400

100

1
2
0
0



Nguyễn Văn Cường
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THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ

Tr. nhiệm

Vẽ

K.tra

Phê duyệt

11/2024

Họ tên Ngày/tháng/năm xác nhận

Số lượng Vật liệukhối lượng

CT3

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - VNTECH

Nguyễn Văn Cường 11/2024
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